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Dự án Tăng cường Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

CSDLĐB 1-1 Sổ tay hướng dẫn người sử dụng CSDLĐB 

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 

1.1 GIỚI THIỆU 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu đường bộ (sau đây được gọi là “CSDLĐB”) được xây dựng trong khuôn khổ 

Hoạt động - 1: Tăng cường Năng lực quản lý thông tin đường bộ của Dự án JICA về Tăng cường 
Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam. Sổ tay hướng dẫn người sử dụng được lập nhằm cung 

cấp tài liệu tham chiếu cho người dùng tiềm năng của CSDL này. Do đó, sổ tay này có thể được 

được người vận hành hệ thống (Ví dụ người nhập liệu), người quản lý CSDL, người xây dựng hệ 

thống sử dụng triệt để để cập nhật, hiệu chỉnh hoặc hiểu về hệ thống CSDL. 

Hệ thống CSDLĐB dưới khuôn khổ dự án JICA tập trung chủ yếu vào các dữ liệu liên quan đến tài 

sản đường bộ, tình trạng mặt đường, lịch sử sửa chữa mặt đường và lưu lượng giao thông đường 

Quốc lộ ở Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Cục QLĐB I chiếm khoảng 2.360km đường bộ. Tuy 

nhiên, dự kiến hệ thống CSDL tương tự sẽ được mở rộng cho các Cục QLĐB khác (ví dụ như Cục 

QLĐB II, III và IV) như hình thức chuyển giao công nghệ do TCĐBVN tự thực hiện. 

Dự kiến hệ thống CSDLĐB có thể cung cấp dữ liệu cho một số mục đích bao gồm Hệ thống Quản 

lý mặt đường (PMS), Hệ thống theo dõi mặt đường (PMoS), quản lý các công trình đường bộ khác, 

tài sản đường bộ và quản lý đường bộ và giao thông. Các phạm vi dữ liệu tài sản là kiểm kê tài sản 

(vị trí, các đặc điểm chi tiết của các công trình tài sản), giá trị tài sản và tóm tắt lần sửa chữa tài sản. 

Dữ liệu có được qua công tác kiểm tra thường xuyên/định kỳ/đột xuất chưa được đưa vào. Mặt 

đường (kết cấu), dữ liệu tình trạng mặt đường và dữ liệu lịch sử bảo trì mặt đường được xử lý riêng 

biệt vì cần các thông tin chi tiết cho mỗi mục dữ liệu không chỉ sử dụng cho hệ thống PMS và hệ 

thống PMoS mà còn cho cả các mục đích lập kế hoạch và quản lý khác cho đơn vị quản lý đường bộ. 

1.2 TỔ CHỨC SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG CSDLĐB 

Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB bao gồm (7) chương kèm theo 5 phụ lục. Chi tiết mỗi 

chương và phụ lục như sau.  

Chương 1: Giới thiệu CSDLĐB 

Chương 2: Cài đặt phầm mềm và thiết lập môi trường 

Chương 3: Các chức năng cơ bản 

Chương 4: Vận hành CSDLĐB 

Chương 5: Giao diện VBMS  

Chương 6: Tải dữ liệu tình trạng mặt đường vào CSDLĐB 

Chương 7: Hiệu chỉnh và cập nhật hệ thống CSDL 

Phụ lục- 1: Định nghĩa dữ liệu 
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CSDLĐB 1-5 Sổ tay hướng dẫn người sử dụng CSDLĐB 

 

Hình 1.4.1 Quan hệ giao diện hệ thống và lưu trữ hệ thống 

 

  

Hệ thống CSDL

Giao diện hệ thống(tệp 
chương trình)

Lưu Dữ liệu (kiểm kê, ảnh, thư 
mục bản vẽ)

- Cửa sổ khởi động hệ thống

1. Nhập dữ liệu mới

- Trang hiển thị dữ liệu

- Lưu dữ liệu tạm thời
(Tạm dừng công tác nhập liệu)

- Kết quả kiểm tra tính 

- Tải ảnh

Thư mục kiểm kê-
Bảng Pivot (.xlsx)

Thư mục ảnh
-Ảnh (Danh mục ảnh) 
.jpg, .tiff, .pdf

Thư mục bản vẽ- Bản vẽ 
(danh mục bản vẽ) .dwg. 
jpg, dwg, .pdf

- Kết quả tìm kiếm dữ liệu 
(chung cho tất cả) 
2. Chế độ hiển thị dữ liệu
3. Chế độ in
4. Chế độ hiệu chỉnh DL

- Hiển thị công tác nhập 
liệu bị tạm dừng

5. Tiếp tục nhiệm vụ nhập liệu

- Tải bản vẽ

- Biểu nhập liệu (29)

6. Tải dữ liệu mới

Thư mục ngoài
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1.5 LOẠI DỮ LIỆU, TÊN TỆP VÀ MÃ 

1.5.1 LOẠI DỮ LIỆU 

Như hình 2 và 3 thì CSDLĐB bao gồm (4) loại dữ liệu trong thư mục CSDL tài sản ĐB như sau; 

 Dữ liệu tài sản Đường bộ 

 Tình trạng mặt đường 

 Lịch sử sửa chữa mặt đường 

 Dữ liệu đếm xe 

Tổng số (29) hạng mục dữ liệu được đưa vào trong dữ liệu tài sản đường bộ. Các đầu mục tài sản 

đường bộ và dự kiến sử dụng được thể hiện trong Bảng 1.5.1.  

Bảng 1.5.1 Các đầu mục dữ liệu tài sản Đường bộ và dự kiến sử dụng 

TT Các đầu mục dữ liệu 
Dự kiến sử dụng  

PMS PMoS AI AM RTOM SD Loại khác 

1 Các thông tin chính về đường √ √  √  √ √    

2 Mặt đường √ √ √ √      

3 Các đoạn đi trùng        √ √   

4 Cầu (phần kiểm kê trong VBMS)     √ √ √    

5 Nút giao thông     √ √ √    

6 Chỗ giao đường sắt     √ √ √    

7 Các công trình thoát nước ngầm     √ √ √   

8 Đường vượt sông (phà vv…)     √ √ √    

9 Cầu phao     √ √ √    

10 Hầm     √ √ √    

11 Cống (loại hộp và loại thường)     √ √      

12 Cống tròn     √ √      

13 Thiết bị cân xe     √ √ √   

14 Kiểm kê thiệt hại về đường (do thiên tai)         √ √  

15 Vạch sơn trên đường     √ √ √   

16 Độ dốc dọc đường        √    √ 

17 Đường cong bằng         √   √ 

18 Mái dốc     √ √      

19 Cầu vượt cho khách bộ hành     √ √  √    

20 Tường chắn     √ √     

21 Hệ thống chiếu sáng đường     √ √ √   

22 Trồng cây xanh ven đường     √ √   √ 

23 Hàng rào bảo vệ     √ √ √    

24 
Kho bãi dự phòng vật tư đối phó với thiên 
tai 

    √ √ √   
 

25 Dải phân cách     √ √ √   

26 Biển báo trên đường     √ √ √   

27 Cột Km     √ √ √   

28 Rào chắn ồn     √ √ √   

29 Hàng rào chống chói     √ √ √   
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1.5.2 TÊN FILE 

1) Dữ liệu kiểm kê 
CSDL   Loại 

dữ 
liệu 

  Nguồn dữ 
liệu 

  Stage 
of 
Data 

  Tên 
tài 
sản  

  Cục 
QLĐB 
số 

  Tên 
tỉnh 

  Chuyển 
đổi dữ liệu 

.xlsx 

DB _ RA _ TCĐBVN _ OR _ 
Tên 
tài 
sản 

_ 
Cục 

QLĐB 
X 

_ 
Tên 
tỉnh 

_ Năm .xlsx 

Ví dụ (Dữ liệu tài sản): DB_RA_DRVN_OR_MatDuong_CucQLDB-I_HaNoi_2014.xlsx 

DB _ MH _ TCĐBVN _ OR _    _ 
Cục 

QLĐB 
X 

_ 
Tên 
tỉnh 

_ Năm .xlsx 

Ví dụ (Dữ liệu Lịch sử bảo trì): DB_MH_DRVN_OR__CucQLDB-I_HaNoi_2014.xlsx 

2) Hình ảnh và Video 
Mã Cục 
QLĐB 

  Tên 
đường 

  Mã 
tỉnh 

  Tên tài sản   Lý trình 
đoạn 

Loại 
làn 

  Phiên 
bản DL 

  Nhiều 
ảnh/Video 

Phần mở rộng tệp 

Cục 
QLĐB I 

_ QL.1A _ Hanoi _ TTchính vế 
đường 

_ 35+000 Nguo
c 

_ 2013 _ (1 ) .jpg, 
.pdf 
.avi 
.mp4 
.3gp 
.mkv 
.flv 
.mpg 

Ví dụ: CucQLDB-I_QL.1A_HaNoi_CacTTChinhVeDuong_Km35+0_LanNguoc_2013(1).jpg 
Ví dụ: CucQLDB-I_QL.1A_HaNoi_CacTTChinhVeDuong_Km35+0_LanNguoc_2013(2).jpg 

3) Bản vẽ 
Mã Cục 
QLĐB 

  Tên 
đường 

  Mã 
tỉnh 

  Tên tài sản   Lý trình 
đoạn 

Loại 
làn 

  Năm   Nhiều bản 
vẽ 

Phần mở 
rộng tệp 

Cục 
QLĐB I 

_ QL.1A _ Hanoi _ TT chính về 
đường 

_ 35+000 Nguoc _ 2013 _ (1 ) .dwg 
 .pdf 
.jpg 

Ví dụ: CucQLDB-I_QL.1A_HaNoi_CacTTChinhVeDuong_Km35+0_LanNguoc_2013(1).dwg 
Ví dụ: CucQLDB-I_QL.1A_HaNoi_CacTTChinhVeDuong_Km35+0_LanNguoc_2013(2).dwg 
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CHƯƠNG 2 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG 

2.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG 

Nếu Microsoft Office 2007 hoặc phiên bản sau của MS-Office được cài đặt trong máy tính, không 

có yêu cầu cụ thể nào để cài đặt hệ thống CSDLĐB chỉ cần có đủ dung lượng trống trong máy để 

lưu dữ liệu.  Khối lượng dữ liệu trong Cục QLĐB và cấp cục QLĐB tương đối nhỏ so với Tổng cục 

ĐBVN (CSDL trung ương). Vì TCĐBVN nhận được dữ liệu từ tất cả các Cục QLĐB nên sẽ cần 

một dung lượng tương đối lớn trong hệ thống CSDL trung ương để lưu dữ liệu. Gói cài đặt hoàn 

thiện ước chừng 100MB. Tuy nhiên, dung lượng thực tế yêu cầu cho việc nhập và lưu trữ dữ liệu 

phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu (ví dụ như dữ liệu kiểm kê, bản vẽ và ảnh, video) được nhập. 

Khuyến nghị bố trí dung lượng ít nhất 1GB cho CSDLĐB khi cài đặt hệ thống CSDLĐB. 

Nếu lưu trong ổ đĩa cứng bên ngoài/di động hoặc bộ nhớ đệm thì vẫn có thể thực hiện được. Vì ảnh 

và bản vẽ có thể lưu ở định dạng PDF nên ít nhất phải cài đặt Acrobat Reader để mở tệp PDF. 

Bảng 2.1.1Các yêu cầu hệ thống CSDLĐB 
Các yêu cầu Mô tả 

Hệ thống vận hành Windows XP hoặc phiên bản sau của Windows (32 bit và 64 bit).  

Microsoft Office 

Hệ thống phải chạy trên MS-Excel được cài đặt trên máy tính. Xem xét khối lượng dữ liệu và việc 
mở rộng trong tương lai của CSDL và sử dụng tối đa các chức năng của MS-Excel bao gồm VBA-
Excel, MS-Excel 2007 hoặc phiên bản sau của MS-Excel phải được cài đặt trong máy tính.Excel 
Macro phải được kích hoạt trong khi làm việc trên hệ thống CSDL. 

Phần mềm diệt virus 
Khuyến nghị cài đặt phần mềm diệt virus trong máy tính cài đặt hệ thống CSDL nhằm bảo vệ máy 
tính khỏi các virus có hại. Phần mềm diệt virus không làm ngắt dù là toàn bộ hay 1 phần của bất cứ 
chức năng nào trong hệ thống CSDL hoặc bảo vệ tường lửa. 

Vận hành 
Hệ thống phải được các cán bộ của TCĐBVN, Cục QLĐB và cán bộ quản trị và kỹ thuật của Chi 
cục QLĐB vận hành. Hệ thống phải đơn giản và sổ tay cần thiết phải được cung cấp bao gồm 
những giải thích đầy đủ. 

Tính linh hoạt hệ thống  

Hệ thống phải linh hoạt hỗ trợ việc nâng cấp và mở rộng hệ thống trong tương lai. Việc nâng cấp và 
mở rộng hệ thống cần được TCĐBVN quản lý. Chỉ khi có các vấn đề cấp bách về kỹ thuật thì sẽ có 
hỗ trợ kỹ thuật từ các cơ quan chuyên nghiệp về công nghệ thông tin như Trường ĐHGTVT, 
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CSDLĐB 6-1 Sổ tay hướng dẫn người sử dụng CSDLĐB 

CHƯƠNG 6 LƯU DỮ LIỆU TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG VÀ LƯU 
LƯỢNG GIAO THÔNG TRONG HỆ THỐNG CSDLĐB 

6.1 DỮ LIỆU TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG 

Trong khi thiết kế hệ thống CSDLĐB, dữ liệu tình trạng mặt đường được giả định là sử dụng 

cùng loại bảng nhập liệu không được thiết kế cho dữ liệu tài sản đường bộ. Vì dữ liệu tình trạng 

mặt đường thường được thu thập bằng xe khảo sát tình trạng mặt đường và phần mềm phân tích 

dữ liệu đặc biệt đểdẫn xuất dữ liệu vào định dạng vận hành qua xử lý dữ liệu, đầu ra của việc 

xử lý dữ liệu sẽ đưa vào định dạng tiêu chuẩn được sử dụng trực tiếp mà không có sự điều 

chỉnh nào. Dữ liệu tình trạng mặt đường có thể bao gồm ảnh, videos và dữ liệu GPS. Do đó, hệ 

thống CSDLĐB cho phép người dùng lưu vào trong thư mục Dữ liệu Tình trạng Mặt đường 

bằng cách sao chép từ vị trí/ thiết bị khác. Người dùng có thể sao chép đơn giản toàn bộ thư 

mục hoặc 1 phần của dữ liệu tình trạng mặt đường từ thư mục gốc vào thư mục Dữ liệu Tình 

trạng Mặt đường (Thư mục đến) có trong hệ thống CSDLĐB. Hiện tại vẫn chưa có công cụ cài 

đặt trong hệ thống CSDL để tải dữ liệu tình trạng mặt đường vì công cụ có thể không xử lý 

được tổng khối lượng dữ liệu tình trạng mặt đường cùng lúc. Dữ liệu tình trạng mặt đường 

được giả định là bao gồm ảnh và video sẽ vào khoảng vài GB. Trong khi sử dụng dữ liệu tình 

trạng mặt đường để lập tập dữ liệu PMS và PMoS, phần mềm chuyển đổi sẽ tìm kiếm và tải dữ 

liệu từ thư mục dữ liệu tình trạng mặt đường.  

6.2 DỮ LIỆU LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG 

Công tác đếm xe được thực hiện mỗi tháng và báo cáo theo Định mức Kỹ thuật 2003. Định 

mức kỹ thuật quy định nhập liệu tiêu chuẩn và định dạng báo cáo. Do đó, định dạng nhập liệu 

lưu lượng chưa được thiết kế trong hệ thống CSDL. TCĐBVN có thể thu thập và lưu trữ dữ 

liệu theo định dạng báo cáo lưu lượng giao thông riêng của họ hoặc theo bất kỳ định dạng nhập 

lưu lượng giao thông mới nào. Theo đó, hệ thống CSDLĐB cho phép người dùng lưu các tệp 

hoặc thư mục dữ liệu lưu lượng giao thông bằng cách sao chép từ các vị trí/ thiết bị khác. 

Người dùng có thể sao chép đơn giản toàn bộ thư mục hoặc một phần dữ liệu lưu lượng giao 

thông từ thư mục gốc vào thư mục Dữ liệu Lưu lượng Giao thông (thư mục đến) trong hệ thống 

CSDLĐB. Hiện tại thì chưa có công cụ nào được cài vào trong CSDLĐB để tải dữ liệu lưu 

lượng giao thông. Trong khi sử dụng dữ liệu lưu lượng giao thông để lập tập dữ liệu PMS, phần 

mềm chuyển đổi sẽ tìm kiếm và tải dữ liệu từ thư mục dữ liệu lưu lượng giao thông. 
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Phụ lục - 1                                                                                            A1-1          Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB 

PHỤ LỤC - 1 ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU 

TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

 
 
1 

Các thông tin 
chính về đường 

1.1 Thông tin 
chung 

Mã đường 
  Chữ Mã đường theo Hệ thống tham 

chiếu của TCĐBVN 
 

Tên đường 
  Chữ Tên đường theo quy định của 

Quyết định sô 36/2005/QD-
BGTVT 

Ví dụ : QL1A, QL2. 
Đường tỉnh DT1 

Tên tuyến 
  Chữ Tên tuyến dựa trên điểm đầu 

điểm cuối của đoạn đường cụ 
thể 

Ví dụ: Lạng sơn- Bắc Giang 

Tuyến nhánh số. 

  Chữ Đánh số tuyến tránh.  Tuyến 
nhánh chính của đường 
thường số “0” vàđánh số 
tuyến tránh1, 2, vv… 

0 
 
1 
2 

: Đường chínhhoặc số tuyến 
tránh 
: Tuyến tránh thứ 1 
: Tuyến tránh thứ 2 

Cấp đường 

  Chữ Hệ thống phân loại dựa trên 
TCVN4054, tiêu chuẩn thiết 
kế đường ô tô, chỉnh sửa lần 3 
năm 2005 

Đường cao tốc I, II, III, IV, V, VI 

Đơn vị quản lý 

  Chữ Cục QLĐB vàchi cục QLĐB  Cục QLĐB: Cục QĐB I, Cục QĐB II,  
Cục QĐB II,  Cục QĐB III, Cục QĐB 
IV,     
Chi cục QLĐB: 1,2,3,4,5,6,7,8 

Từ (Cột Km) 
km, m Số Điểm lý trình bắt đầu của 

đoạn 
 

Đến 
km, m Số Điểm lý trình kết thúc của 

đoạn 
 

Vĩ độ 
  Số Vĩ độ điểm đầu hoặc điểm 

cuối tính toán bằng tọa độ 
GPS 

 

Kinh độ 
  Số Kinh độ độ điểm đầu hoặc 

điểm cuối tính toán bằng tọa 
độ GPS 

 

Chiều dài M Số Chiều dài đoạn (Từ - đến)  

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

Năm/thá
ng/ngày 

Ngày Ngàyđiều chỉnh cột Km đặc 
biệt là sau sửa chữa lớn hoặc 
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

xây dựng tuyến tránh của 
đường  

Thời điểm cập 
nhật 

Năm/thá
ng/ngày 

Ngày Ngàycập nhật CSDL  

Tỉnh  
  Chữ Tên tỉnh nơi có đoạnđi qua 24 tỉnh 

Thành phố 
  Chữ Tên thành phố nơi có đoạn đi 

qua 
 

1.2  Thông tin 
chính 
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối 
 : Cả 2 làn 
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế m Số Chiều dài thực tế của đoạn tại 
hiện trường 

 

Năm hoàn thành 
xây dựng 

Năm/thá
ng/ngày 

Số Năm hoàn thành xây dựng  

Năm khai thác Năm/thá
ng/ngày 

Số Năm khai thác  

Loại địa hình  Chữ Loại địa hình phan loại theo vị 
trí địa hình (theo TCVN 4054) 

Đồng bằng 
Miền núi 

Nhiệt độ Độ. Số Nhiệt độ trung bình của khu 
vực 

 

Lượng mưa hàng 
năm 

mm Số Nhiệt độ trung bình của khu 
vực 

 

Loại nền đường   Loại nền đường mà lớp mặt 
đường trải lên  

Đào 
Đắp 
Cả 2 
Chủ yếu đào 
Chủ yếu đắp 

Hành lang an toàn 
đường bộ 

m Số Đất nằm trong mỗi bên của 
hành lang đường bộ cho mục 
đích an toàn và mở rộng 
đường trong tương lai 

Hành lang an toàn đường bộ 
(Ngược) 
Hành lang an toàn đường bộ 
(Xuôi) 

Tốc độ thiết kế Km/h Số Tốc độ tối đa của phương tiện 
được xem xét trong giai đoạn 
thiết kế (Tiêu chuẩn VN) 
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

Chiều rộng đất 
đường bộ 

m Số Chiều rộng lòng đường, vai 
đường, vỉa hè, rãnh, dải phân 
cách và hành lang an toàn 
đường bộ (lộ giới) 

 

Số loại kết cấu 
đường bộ 

Số Chữ Số kết cấu đường bộ chính 
(Có thể xác định riêng) nằm 
trong đoạn được xem xét  

 Cầu 
Nút giao đường 
Chỗ giao đường sắt 
Cống hộp 
Cống bản 
Cống tròn 
Cầu vượt 
Khác 

Số làn xe cơ giới 
 Số Số (số 

nguyên) 
Tổng số làn được thiết kế cho 
giao thôngcơ giới  

 

Chiều rộng làn xe 
cơ giới 

m Số Chiều rộng làn thiết kế cho 
giao thông cơ giới 

 

Loại mặt đường 
làn xe cơ giới 

  Chữ Loại mặt đường của làn xe cơ 
giới được phân loại theo vật 
liệu mặt đường 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
:  Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác

Số làn xe thô sơ 
  Số (Số 

nguyên) 
Số làn được thiết kế cho giao 
thông thô sơ như xe đạp, xe 
kéo, vv... 

 

Chiều rộng làn xe 
thô sơ 

m Số Chiều rộng làn thiết kế cho 
giao thông thô sơ 

 

Loại mặt đường 
làn xe thô sơ 

  Chữ Loại mặt đường làn xe thô sơ 
phân loại theo vật liệu 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
:  Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác

Chiều rộng phần m Số Chiều rộng đoạn đường có làn  
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

đường xe chạy đường giao thông cơ giới hoạt 
động (ngoại trừ lề đường và 
dải phân cách nếu có) 

Chiều rộng mặt 
đường 

m Số Chiều rộng đoạn đường có kết 
cấu mặt đường 

 

Chiều rộng nền 
đường 

m Số Chiều rộng giữa rãnh mỗi bên 
(chiều rộng mặt đường +Chiều 
rộng vai đường + vỉa hè + dải 
phân cách + rãnh) 

 

Chiều rộng lề 
đường 

m Số Chiều rộng lề đường     

Loại lề đường 

  Chữ Loại lề đường theo vật liệu 
xây dựng  

AC 
CC 
MP 
AP 
EP 
ComP 
Khác 

BT nhựa Cement BTXM 
Mặt đường đá dăm  
Mặt đường cấp phối 
Mặt đường đất  
Mặt đường Composite  
Khác 

Chiều rộng lề 
đường không gia 
cố 

m Số Chiều rộng lề đường không 
látmặt (không gia cố) 

  

Chiều rộng vỉa hè m Số Chiều rộng vỉa hè  

Loại vỉa hè (theo 
loại vật liệu mặt 
đường) 

  Chữ Loại vỉa hè (theo loại vật liệu) RCC 
PCC 
BS 
CCTS 
BTS 
STS 
GS 
ES 
Khác 

: Bề mặt bê tông cốt thép 
: Bề mặt bê tông 
: Bề mặt nhựa 
: Bề mặt lát tấm BT 
: Bề mặt lát gạch 
: Bề mặt lát đá 
: Bề mặt đá dăm 
: Bề mặt đất 
: Loại khác 

Chiều rộng  thoát 
nước  

m Số Chiều rộng  thoát nước  

Kết cấu thoát 
nước 

 Chữ Loại kết cấu thoát nước theo 
vật liệu 

CC:  
RCC: 
Others 

BTXM 
BTXM cốt thép 
Khác 

Chiều rộng dải 
phân cách  

m Số Chiều rộng dải phân cách giữa 
2 hướng đối diện 
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

Sự khác nhau lớn 
nhất về cao độ 

m Số Cao độ lớn nhất của dải phân 
cách từ bề mặt đường 

 

Kết cấu dải phân 
cách 

 Chữ Loại kết cấu dải phân cách 
theo loại vật liệu 

CC:  
RCC: 
ST 
Others 

BTXM 
BTXM cốt thép 
Thép 
Khác 

2 Trắc dọc tuyến 2.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Ngày cập nhật NĂM    

Tỉnh      

Thành phố      

2.2 
  
  
  

Yếu tố chính 
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ Xem xét loại làn đường Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế m Số Chiều dài thực tế của đoạn 
trên hiện trường 
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

Độ dốc % Số Giá trị dốc/ ta luy dọc  

Loại dốc (+/-) Biểu tượng Dốc lên (+) và dốc xuống (-) 0 
 
Dốc lên Dốc 
xuống  

: Đồng bằng (độ dốc 
bằng 0) 
: Dốc lên (+) 
: Dốc xuống (-) 

2.3 
  
  
  
  

Đường cong 
đứng  
  

Loại đường cong   Chữ Loại đường cong lồi hay lõm Lõm 
Lồi 

: Lõm 
: Lồi 

Chiều dài đường 
cong 

m Số Tổng chiều dài của đường 
cong đứng 

 

Bán kính m Số Bán kính đường cong đứng  

Lý trình điểm 
nằm giữa đường 
cong 

km, m Số Lý trình đường (Lý trình Km) 
ở giữa đường cong 

 

Độ dốc của đoạn 
dốc sau 

% Số Giá trị độ dốc của đoạn dốc 
sau theo chiều tăng lý trình 

 

3 Đường cong bằng 3.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    
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Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Ngày cập nhật NĂM    

Tỉnh      

Thành phố      

3.2 
  
  
  
  
  
  
  
  

Yếu tố chính 
  
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Tổng chiều dài 
đường cong 

m Số Tổng chiều dài thực tế của 
đường cong (Đường cong 
chính và đường cong bằng) 

 

Bán kính đường 
cong chính 

m Số Bán kính đường cong chính   

Chiều dài đường 
cong chuyển 
tiếp(I) 

m Số Chiều dài đường cong chuyển 
tiếp (Điểm bắt đầu) 

 

Chiều dài đường 
cong chuyển tiếp 
(II) 

m Số Chiều dài đường cong chuyển 
tiếp (Điểm kết thúc) 

 

Độ dốc siêu cao 
(%) 

% Số Độ dốc siêu cao tại đoạn cong  

Hướng rẽ (T / P) 
  Chữ Hướng rẽ tính tại điểm rẽ Phải 

 
Trái 

: Theo chiều kim đồng hồ từ 
điểm bắt đầu  
: Ngược chiều kim đồng hồ từ 
điểm bắt đầu  

 
Góc giao Độ Số Góc uốn tại nút giao  

Chiều rộng đoạn m Số Chiều rộng bổ sung của đường  
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mở rộng tại đoạn đường cong 

4 Mặt đường 4.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      
Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Ngày cập nhật m    

Tỉnh      

Thành phố      

4.2 Tổng quan 

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ Xem xét loại làn đường Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế m Số Chiều dài thực tế của đoạn 
trên hiện trường 

 

Loại mặt đường 

  Chữ Loại mặt đường theo loại vật 
liệu  

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
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EP 
Khác 

: Mặt đường đất 
: Khác 

Chiều rộng mặt 
đường lớn nhất 

m Số Chiều rộng tối đa của bề mặt 
đường 

 

Chiều rộng mặt 
đường nhỏ nhất 

m Số Chiều rộng tối thiểu của bề 
mặt đường 

 

Diện tích mặt 
đường 

m2 Số Diện tích có bề mặt đường 
(Chiều dài X chiều rộng trung 
bình) 

 

Chiều dày cm Số Tổng chiều dày của kết cấu 
mặt đường 

 

4.3 
  
  

Phần đường xe 
chạy 
  
  

Chiều rộng 
m Số Chiều rộng phần đường xe 

chạy 
 

Diện tích 
m2 Số Diện tích  phần đường xe chạy 

(Chiều dài X chiều rộng) 
 

Loại kết cấu mặt 
đường 

  Chữ Kết cầu mặt đường của phần 
đường xe chạy  

Mềm 
Cứng 
ComP 
Others 

Mặt đường mềm 
Mặt đường cứng 
Mặt đường Composite 
Khác

4.3.1 
  
  

Cường độ mặt 
đường 
  
  

Độ võng cần 
Benkelman 

daN/cm2 Số Đo cường độ mặt đường bằng 
cần Benkelman trên bề mặt đã 
hoàn thiện 

 

Tấm ép tĩnh 
daN/cm2 Số Đo cường độ mặt đường bằng 

Tấm ép tĩnh trên bề mặt đã 
hoàn thiện  

 

Thiết bị quả rơi 
động FWD  

Mpa Số Đo cường độ mặt đường bằng 
Thiết bị quả rơi động FWD 
trên bề mặt đã hoàn thiện  

 

4.3.2 
  
  

Cường độ nền 
đường 
  
  

Tấm ép tĩnh 
daN/cm2 Số Đo cường độ nền đường 

bằng cần Benkelman  
 

Thiết bị quả rơi 
động FWD 

Mpa Số Đo cường độ nền đường 
bằng Thiết bị quả rơi FWD 

 

Chỉ số CBR 
 % Số Đo cường độ nền đường 

bằng thí nghiệm chỉ số CBR 
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4.3.3 
  
  
  
  

Lớp nền 
thượng 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày Lớp nền thượng  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu Lớp nền thượng 
 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của Lớp nền 
thượng 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp nền thượng 
Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp nền thượng 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong Lớp nền thượng 
 

 

4.3.4 
  
  
  
  

Lớp móng 
dưới 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày lớp móng dưới  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng trong Lớp 
móng dưới 
 

AC 
AM 
APM 
 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
:Đá dăm thấm nhập nhựa 

: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp móng 
dưới 
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Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính dùng cho 
lớp móng dưới 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất dùng 
cho lớp móng dưới 

 

4.3.5 
  
  
  
  

Lớp móng trên 
  
  
  
  

Chiều dày 
cm Số Chiều dày của lớp móng dưới  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp 
móng trên 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp móng 
trên 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp móng trên 
 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong lớp móng trên 

 

4.3.6 
  
  

Lớp mặt bên 
dưới 
  

Chiều dày cm Số Chiều dày Lớp mặt bên dưới  

Loại mặt đường 
  Chữ Loại vật liệu dùng trong lớp 

mặt bên dưới 
AC 
AM 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
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APM
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp mặt 
bên dưới 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp mặt bên dưới 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong lớp mặt bên dưới 

 

4.3.7 
  
  
  
  

Lớp mặt trên 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày của lớp mặt trên  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp mặt 
trên 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp mặt 
trên 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính dùng cho 
lớp mặt trên 
 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
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hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất dùng 
cho lớp mặt trên 

 

4.3.8 
  
  

Giá trị tài sản 
  
  

Năm hoàn thành 
xây dựng 

NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng  

Chi phí xây dựng 
VND Số Chi phí xây dựng của lớp mặt 

đường phần đường xe chạy 
 

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời lớp mặt đường (toàn 

bộ) 
 

4.4 

  

  

Làn xe thô sơ 

  

  

Chiều rộng m Số Chiều rộng lề đường   

Diện tích 
m2 Số Diện tích của lề đường (Chiều 

dài X chiều rộng) 
 

Loại kết cấu mặt 
đường 

  Chữ Kết cấu mặt đường của phần 
lề đường  

 

4.4.1 

  

  

Cường độ mặt 
đường 

  

  

Độ võng cần 
Benkelman 

daN/cm2 Số Cường độ mặt đường đo bằng 
cần Benkelman trên bề mặt lề 
đường đã hoàn thiện 

 

Tấm ép tĩnh 
daN/cm2 Số Cường độ mặt đường đo bằng 

Tấm ép tĩnh trên bề mặt lề 
đường đã hoàn thiện  

 

Thiết bị quả rơi 
động FWD  

Mpa Số Cường độ mặt đường đo bằng 
Thiết bị quả rơi động FWD 
trên bề mặt lề đường đã hoàn 
thiện  

 

4.4.2 

  

  

Cường độ nền 
đường 

  

  

Tấm ép tĩnh 
daN/cm2 Số Cường độ nền đường đo bằng 

tấm ép tĩnh 
 

Thiết bị quả rơi 
động FWD 

Mpa Số Cường độ nền đường đo bằng 
tấm ép tĩnh đo bằng thiết bị 
quả rơi động FWD  

 

Chỉ số CBR 
 % Số Cường độ nền đường đo bằng 

tấm ép tĩnh đo bằng thí 
nghiệm chỉ số CBR  
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4.4.3 

  

  

  

  

Lớp nền 
thượng 

  

  

  

  

Chiều dày cm Số Chiều dày lớp nền thượng   

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp nền 
thượng 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của Lớp nền 
thượng 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp nền thượng 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong Lớp nền thượng 

 

4.4.4 

  

  

  

  

Lớp móng 
dưới 

  

  

  

  

Chiều dày cm Số Chiều dày lớp móng dưới  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng trong Lớp 
móng dưới 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp móng 
dưới 
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Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính dùng cho 
lớp móng dưới 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất dùng 
cho lớp móng dưới 

 

4.4.5 

  

  

  

  

Lớp móng trên 

  

  

  

  

Chiều dày cm Số Chiều dày của lớp móng dưới  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp 
móng trên 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp móng 
trên 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính của lớp 
móng trên 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong lớp móng trên 

 

4.4.6 
Lớp mặt bên 
dưới 

Chiều dày cm Số Chiều dày Lớp mặt bên dưới  

Loại mặt đường   Chữ Loại vật liệu dùng trong lớp AC : BT nhựa 
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mặt bên dưới AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp mặt 
bên dưới 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp mặt bên dưới 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong lớp mặt bên dưới 

 

4.4.7 

  

  

  

  

Lớp mặt trên 

  

  

  

  

Chiều dày cm Số Chiều dày Lớp mặt trên  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp mặt 
trên 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp mặt 
trên 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính dùng cho 
lớp mặt trên 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
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Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất dùng 
cho lớp mặt trên 

 

4.4.8 

  

  

Giá trị tài sản 

  

  

Năm hoàn thành 
xây dựng 

NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng  

Chi phí xây dựng 
VND Số Chi phí xây dựng lớp mặt 

đường của phần đường xe 
chạy 

 

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời  lớp mặt đường 

(toàn bộ) 
 

4.5 

  

  

Lề đường 

  

  

Chiều rộng  m Số Chiều rộng của lề đường  

Diện tích 
 m2 Số Diện tích Lề đường  

Loại kết cấu 
  Chữ Loại kết cấu theo vật liệu 

được sử dụng  
 

4.6 

  

  

  

Vỉa hè 

  

  

  

Chiều rộng m Số Chiều rộng Vỉa hè  

Chiều dài 
m Số Chiều dài Vỉa hè  

Diện tích m2 Số Diện tích Vỉa hè  

Loại kết cấu mặt 
đường 

  Chữ Loại kết cấu theo vật liệu 
được sử dụng  

RCC 
PCC 
Bitumen 
CC tile 
Brick tile 
Stone tile 
Gravel 
Earth 
Khác 

: Bê tông cốt thép 
: Bê tông 
: Nhựa 
: Tấm BT 
: Lát gạch 
: Lát đá 
: Đá dăm 
: Đất 
: Khác 

5 Nút giao đường 
bộ 

5.1 Thông tin 
chung 

Mã đường       

Tên đường       
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Tên tuyến      

Tuyến số.       

Tuyến nhánh số.       

Cấp đường       

Đơn vị quản lý       

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m     

Vĩ độ       

Kinh độ       

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM     

Thời điểm cập 
nhật 

m     

Tỉnh        

Thành phố       

5.2 
  
  
  
  

Thông tin 
chính 
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Loại nút giao    Chữ Loại nút giao theo loại kết cấu Đồng mức 
Khác mức

: Giao đồng mức 
:  Giao khác mức  

Phân loại nút giao 
(đường cao tốc, 
quốc lộ vv...) 

  Chữ Phân loại nút giao theo các 
đường chính 

1 
2 
 
3 
4 
5 

: Nút giao với quốc lộ 
: Nút giao với đường cao 
tốc 
: Nút giao với đường tỉnh 
: Nút giao với huyện 
: Nút giao với địa phương 

Loại nút giao 
(theo đèn tín hiệu) 

  Chữ Loại nút giao theo đèn tín hiệu Có đèn 
Không có đèn 

: Có đèn 
Không có đèn  

Loại nút giao 
(theo hình dạng) 

 Chữ Số nhánh gặp nhau tại nút 
giao 

3-nhánh 
4-nhánh 
5-nhánh 

:3-nhánh 
:4-nhánh 
:5-nhánh 
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Đường vòng 
Cầu vượt 
Cầu cạn 
Khác 

:Đường vòng 
:Cầu vượt 
:Cầu cạn 
:Khác 

5.3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Các thông tin 
về đường 
chính 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nhánh số.   Số Số  nhánh thuộc đường chính   

Chiều rộng phần 
đường xe chạy 

m Số Chiều rộng phần đường xe 
chạy của đường chính 

 

Số làn No. Số Tổng số làn trên đường chính  

Dải phân cách / 
Đảo giao thông / 
đoạn chuyển (Có / 
Không) 

  Chữ Dải phân cách / Đảo giao 
thông / đoạn chuyển  trên 
đường chính  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Vỉa hè (Có / 
Không) 

  Chữ Vỉa hè hiện có Có 
Không 

: Có 
: Không 

Làn xe đạp (Có / 
Không) 

  Chữ Làn xe đạp hiện có  Có 
Không 

: Có 
: Không 

Phần đi bộ vượt 
qua đường ( Có / 
Không) 

  Chữ Phần đi bộ vượt qua đường 
hiện có  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Tín hiệu giao 
thông (Có / 
Không) 

  Chữ Tín hiệu giao thông hiện có Có 
Không 

: Có 
: Không 

Đèn chiếu sáng 
(Có / Không) 

  Chữ Đèn chiếu sáng hiện có Có 
Không 

: Có 
: Không 

Quy định giao 
thông / Vạch sơn 
đường vv... (Có / 
Không) 

  Chữ Quy định giao thông / Vạch 
sơn đường 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

5.4 
  
  
  
  

Đường giao 
  
  
  
  

Nhánh số. 
 Số Số Số nhánh của nút giao  

 
m Số Chiều rộng phần đường xe 

chạy của đường phụ  
 

Số làn Số Số Số làn trên đường phụ  

Tên đường   Chữ Tên đường của đường phụ  
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Phân loại đường   Chữ Cấp đường của đường phụ  

5.4.1 
  
  

Cường độ mặt 
đường 
  
  

Độ võng cần 
Benkelman 

daN/cm2 Số Cường độ mặt đường đo bằng 
cần Benkelman trên bề mặt lề 
đường đã hoàn thiện 

 

Tấm ép tĩnh 
daN/cm2 Số Cường độ mặt đường đo bằng 

Tấm ép tĩnh trên bề mặt lề 
đường đã hoàn thiện  

 

Thiết bị quả rơi 
động FWD  

Mpa Số Cường độ mặt đường đo bằng 
Thiết bị quả rơi động FWD 
trên bề mặt lề đường đã hoàn 
thiện  

 

5.4.2 
  
  

Cường độ nền 
đường 
  
  

Tấm ép tĩnh 
daN/cm2 Số Cường độ nền đường đo bằng 

Tấm ép tĩnh 
 

Thiết bị quả rơi 
động FWD 

Mpa Số Cường độ nền đường đo bằng 
tấm ép tĩnh đo bằng thiết bị 
quả rơi động FWD  

 

Chỉ số CBR 
 % Số Cường độ nền đường đo bằng 

tấm ép tĩnh đo bằng thí 
nghiệm chỉ số CBR  

 

5.4.3 
  
  
  
  

Lớp nền 
thượng 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày lớp nền thượng   

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp nền 
thượng 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của Lớp nền 
thượng 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp nền thượng 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
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Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong Lớp nền thượng 

 

5.4.4 
  
  
  
  

Lớp móng 
dưới 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày lớp móng dưới  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng trong Lớp 
móng dưới 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp móng 
dưới 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính dùng cho 
lớp móng dưới 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố hóa 
học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất dùng 
cho lớp móng dưới 

 

5.4.5 
  
  
  
  

Lớp móng trên 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày của lớp móng dưới  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp 
móng trên 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
:Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
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Khác : Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp móng 
trên 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính của lớp 
móng trên 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử 
dụng trong lớp móng trên 

 

5.4.6 
  
  
  
  

Lớp mặt bên 
dưới 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày Lớp mặt bên dưới  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng trong lớp 
mặt bên dưới 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp mặt 
bên dưới 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính sử dụng 
trong lớp mặt bên dưới 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử  
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lớn nhất dụng trong lớp mặt bên dưới 

5.4.7 
  
  
  
  

Lớp mặt trên 
  
  
  
  

Chiều dày cm Số Chiều dày Lớp mặt trên  

Loại mặt đường 

  Chữ Loại vật liệu dùng cho lớp mặt 
trên 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Hệ số đầm nén 
thực tế  / Cường 
độ 

% Số Hệ số đầm nén của lớp mặt 
trên 

 

Loại chất kết dính 

  Chữ Loại chất kết dính dùng cho 
lớp mặt trên 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất dùng 
cho lớp mặt trên 

 

5.5 
  
  

Giá trị tài sản 
  
  

Năm hoàn thành  
xây dựng (đèn 
giao thông, đèn 
đường và các kết 
cấu khác) 

NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng/ lắp 
đặt mỗi công trình  

 

Chi phí xây dựng 
(đèn giao thông, 
đèn đường và các 
kết cấu khác) 

VND Số Chi phí xây dựng/ chi phí của 
mỗi công trình  

 

Vòng đời (đèn 
giao thông, đèn 
đường và các kết 
cấu khác) 

NĂM Số Vòng đời  của mỗi công trình   
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6 Chỗ giao đường 
sắt 

6.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường 
     

Tên tuyến 
    

Tuyến số. 
     

Tuyến nhánh số. 
     

Cấp đường 
     

Đơn vị quản lý 
     

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m    

Vĩ độ 
     

Kinh độ 
     

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh  
     

Thành phố 
     

 

6.2 
  
  
  
  
  
  

Đường giao 
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Loại đường giao 
(Cầu vượt hoặc 
đường chui hoặc 

  Chữ Loại đường giao theo loại kết 
cấu  

LC 
DC 
Khác 

: Đồng mức 
: Khác mức 
: Loại khác 
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đường ngang) 

Chiều cao tĩnh 
không tối thiểu 
dưới dầm cầu 

m Số Chiều cao tối thiểu giữa dầm 
cầu và bề mặt 

 

Đường sắt (trên 
hoặc dưới) 

  Chữ Vị trí đường sắt Trên 
Dưới 
Cùng mức 

: ĐS bên trên 
: ĐS bên dưới 
: ĐS cùng mức 

Chiều dài m Số Chiều dài trong đường giao  

Chiều rộng m Số Chiều rộng trong  đoạn giao  

Vỉa hè vv.... Công 
trình (Có / 
Không) 

  Chữ Vỉa hè hiện tại Có 
Không 

: Có 
: Không 

Chênh lệch bề 
rộng giữa đường 
thông thường và 
chỗ giao đường 
giao đường sắt 

m Số Chênh lệch bề rộng giữa đoạn 
giao và đoạn đường bình 
thường  

 

Loại mặt đường 

  Chữ Loại mặt đường trong đoạn 
giao 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Khoảng cách từ 
điểm giao đến nút 
giao liền kề 

m Số Khoảng cách từ điểm giao đến 
nút giao đường gần nhất (trái 
hoặc phải) 

 

Thời gian chờ/ 
thời gian ngắt 

sec Số Thời gian chờ đến khi cho 
phép xe cộ qua lại (trong 
trường hợp  đường ngang) 

 

6.3 
  
  

Giá trị tài sản 
  
  

Năm hoàn thành 
xây dựng 

NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng/ lắp 
đặt 

 

Chi phí xây dựng VND Số Chi phí xây dựng/ lắp đặt  
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Vòng đời Năm Số Vòng đời  của mỗi công trình    

7 Dải phân cách 7.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

 

7.2 
  
  
  
  

Đặc điểm 
chính 
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế m Số Chiều dài dải phân cách   
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 Chiều rộng m Số Chiều rộng dải phân cách  

Diện tích m2 Số Diện tích dải phân cách   

Dải phân cách 
(như dựng rào 
chắn) 

  Chữ Rào chắn ở rải phân cách hiện 
tại có 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Chiều dài m Số Chiều dài của rào chắn ở rải 
phân cách  

 

Chiều cao m Số Chiều cao của rào chắn ở rải 
phân cách 

 

Loại vật liệu 
  Chữ Loại vật liệu của rào chắn ở 

rải phân cách  
Phẳng 
Ống 
BTXM 
Khác 

: Thép mạ (Kiểu phẳng) 
: Hàng rào thép (Kiểu ống) 
: Hàng rào BTXMCT 
: Loại khác

Diện tích 
m2 Số Diện tích của rào chắn ở rải 

phân cách (Chiều dài x Chiều 
cao) 

 

Khu vực trồng 
cây xanh (Có / 
Không) 

  Chữ Khu trồng cây xanh hiện có Có 
Không 

: Có 
: Không 

Diện tích trồng 
cây 

m2 Số Diện tích của khu vực trồng 
cây  

 

Hàng rào bảo vệ 
(Có / Không) 

  Chữ Hàng rào bảo vệ ở khu vực 
trồng cây xanh hiện có 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Loại hàng rào 
(Vật liệu) 

  Chữ Loại hàng rào bảo vệ theo loại 
vật liệu 

Mạ kẽm 
 
Thép 
Hàn 
Khác 

: Lưới dây mạ kẽm 
(Rọ đá) 
: Lưới thép không rỉ 
: Lưới thép hàn 
: Loại khác 

Hàng rào chống 
chói (Có/ Không) 

 Chữ Hàng rào chống chói ở khu 
vực trồng cây xanh hiện có 

Có 
Không 

: Có 
: Không 
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Loại hàng rào 

  Chữ Loại hàng rào chống chói (khu 
vực trồng cây xanh) theo loại 
vật liệu 

BTXMCT 
BTXM 
Polyme 
Composite 
Khác 

: Khối BTXMCT 
: Khối BTXM 
: Khối Polyme 
: Khối Composite 
: Loại khác 

Chiều dài hàng 
rào 

  Chữ Chiều dài hàng rào bảo vệ 
chói (khu vực trồng cây xanh) 

  

Chiều cao hàng 
rào 

m Số Chiều cao hàng rào bảo vệ 
chói (khu vực trồng cây xanh) 

 

7.3 

  

  

Giá trị tài sản 

  

  

Năm hoàn thành 
xây dựng 

NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng dải 
phân cách 

 

Chi phí xây dựng 
VND Số Chi phí xây dựng dải phân 

cách 
 

Vòng đời Năm Số Vòng đời dải phân cách   

8 Đường vượt cho 
người đi bộ (Cầu 
vượt trên cao 
/hầm chui) 

 

8.1 Thông tin 
chung 

 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    
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Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

8.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Đặc điểm 
chính 

  

  

  

  

  

  

  

  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Loại Đường vượt 
cho người đi bộ 

  Chữ Loại Đường vượt cho người đi 
bộ 

Cầu vượt  
Hầm chui 

: Cầu vượt 
: Hầm chui 

Chiều dài 
m Số Chiều dài đường vượt cho 

người đi bộ 
 

Chiều rộng 
m Số Chiều rộng đường vượt cho 

người đi bộ 
 

Phần dành cho đi/ 
dắt xe đạp (Có / 
Không) 

  Chữ Phần dành cho người đi xe 
đạp  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Loại kết cấu (thép 
hoặc BT xi măng 
cốt thép) 

  Chữ Loại kết cấu theo vật liệu 
được sử dụng 

RCC 
Thép 
Composite 
Khác 

: BTXMCT 
: Thép 
: Composite 
: Loại khác 

Chiều dài nhịp 
lớn nhất  

m Số Chiều dài nhịp lớn nhất trong 
trường hợp có nhiều nhịp 

 

Số nhịp (trong 
trường hợp cầu 
vượt trên cao) 

No. Số Số nhịp nếu có nhiều nhịp  

Chiều cao tĩnh 
không dưới dầm 
cầu 

m Số Chiều cao tĩnh không giữa 
dầm cầu và bề mặt 

 

Lắp đặt lan can   Chữ Lắp đặt lan can cho khách bộ 
hành  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Loại lan can 
  Chữ Loại lan can Thép 

BTXMCT 
: Lan can thép  
: Lan can 
BTXMCT 
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Chiều cao m Số Chiều cao lan can  

Loại mặt đường 
  Chữ Loại mặt đường của đường 

vượt cho người đi bộ  
BTN 
BTXMCT 
BTXM 
Khác 

: BT nhựa 
: BTXMCT 

: BTXM 
: Loại khác 

Chiều dày cm Số Chiều dày của các lớp mặt 
đường  

 

Diện tích m2 Số Diện tích mặt đường vượt cho 
người đi bộ 

 

Đèn chiếu sáng 
(Có / Không) 

  Chữ Lắp đặt đèn chiếu sáng Có 
Không 

: Có 
: Không 

Công trình chống 
trơn trượt (Có / 
Không) 

  Chữ Lắp đặt công trình chống trơn 
trượt  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Công trình cho 
người khuyết tật 
(Có / Không) 

  Chữ Xây dựng/ lắp đặt công trình 
cho người khuyết tật  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Công trình thoát 
nước (Có / 
Không) 

  Chữ Xây dựng công trình thoát 
nước tại đường vượt cho 
người đi bộ 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

8.3 

  

Lịch sử sửa 
chữa 

  

Năm sửa chữa NĂM Ngày Ngày sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Bản tóm tắt ngắn gọn sửa 
chữa 

 

8.4 

  

Giá trị tài sản 

  

Năm hoàn thành 
xây dựng 

NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng 
đường vượt cho người đi bộ 

 

Chi phí xây dựng 
VND Số Chi phí xây dựng đường vượt 

cho người đi bộ  
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Vòng đời 

Năm Số Vòng đời đường vượt cho 
người đi bộ (dựa trên kết cấu 
chính) 

 

9 Hầm 9.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

9.2 
  
  
  
  
  
  
  

Đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn 

trên hiện trường 
 

Đoạn hầm 
(Đường chính 

  Chữ Đoạn xây dựng hầm  Phần 
đường xe 

: Phần đường xe chạy 
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(chiều lên, chiều 
xuống..), dải đi bộ 
vv...) 

chạy 
Vỉa hè 

: Vỉa hè 

Thu phí hay 
không 

  Chữ Thu phí hầm  Thu phí 
Không thu phí 

: Thu phí 
: Không thu phí 

Loại hầm 

  Chữ Loại hầm theo mục đích xây 
dựng (Hầm đường bộ ở vùng 
núi, hầm cho công trình thoát 
nước hoặc công trình ngầm 
trong khu vực đô thị) 

Núi 
Nước 
 
Ngầm 
 
 
Khác 

: Hầm xây để qua núi  
: Hầm xây để vượt qua 
khối nước 
: Hầm xây trong khu 
vực thành phố (công 
trình ngầm) 
: Loại khác 

Năng lực thông xe 
(về số lượng) 

ADT Số Năng lực thông xe về số lượng  

Năm hoàn thành 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng của 
hầm 

 

Phương pháp đào 
hầm 

  Chữ Phương pháp đào hầm  Đào và bao phủ  
Khoan và làm nổ 
Máy khoan 

: Đào và bao phủ 
: Khoan và làm nổ 
:Máy khoan 

Loại mặt cắt 
ngang hầm (loại 
đơn, đôi hoặc loại 
khác) 

  Chữ Mặt cắt ngang của hầm đơn 
hoặc đôi 

Đơn 
Đôi  
Khác 

: Đơn 
: Đôi  
: Loại khác 

Tổng chiều rộng 
phần đường xe 
chạy 

m Số Chiều rộng phần đường xe 
chạy trong hầm 

 

Loại mặt cắt 
ngang hầm 

  Chữ Loại mặt cắt ngang (về hình 
dạng) 

Hình chữ nhật 
Hình cung 
Kết hợp 
Khác 

: Hình chữ nhật 
: Hình cung 
: Kết hợp 
: Loại khác 

9.3 
  
  

Chiều dày vỏ 
hầm 
  
  

Phần vòm 
cm Số Chiều dày vỏ phần vòm của 

hầm 
 

Tường bên 
cm Số Chiều dày vỏ tường biên của 

hầm 
 

Phần đáy 
cm Số Chiều dày vỏ phần đáy đường 

hầm 
 

9.4 Trắc dọc tuyến Độ dốc dọc 
% Số Độc dốc dọc của bề mặt 

đường trong đoạn hầm 
 



Dự án Tăng cường Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

Phụ lục - 1                                                                                            A1-33          Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB 

TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

9.5 
  
  
  
  

Bình đồ tuyến 
  
  
  
  

Chiều dài đoạn 
tuyến thẳng 

m Số Chiều dài đoạn tuyến thẳng 
trong hầm  

 

Tổng chiều dài 
đường cong  

m Số Tổng chiều dài đường cong 
trong hầm  

 

Chiều dài đường 
cong chuyển tiếp 
(Phía đầu) 

m Số Chiều dài đường cong chuyển 
tiếp (Phía đầu) 

 

Bán kính đường 
cong cơ bản 

m Số Bán kính đường cong cơ bản 
trong hầm  

 

Chiều dài đường 
cong chuyển tiếp 
(Phía cuối) 

m Số Chiều dài đường cong chuyển 
tiếp (Phía cuối) 

 

9.6 Tầng phủ 
Chiều dày tầng 
phủ 

cm Số Chiều dày tầng phủ hoặc chiều 
dày lớp đất phủ 

 

9.7 
  
  

Chiều cao 
  
  

Chiều cao trung 
tâm 

m Số Chiều cao trung tâm của hầm  

Loại tường bên 
(loại vỏ thường 
hoặc …) 

  Chữ Loại tường bên theo loại kết 
cấu 

 

9.8 
  
  

Mặt đường 
  
  

Loại 

  Chữ Loại mặt đường trên bề mặt 
đường  

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Chiều dày 
m Số Chiều dày các lớp mặt đường 

với đoạn hầm  
 

Diện tích m2 Số Diện tích bề mặt đường   

9.9 
  

Đèn chiếu 
sáng 
  

Có / Không 
  Chữ Lắp đặt đèn chiếu sáng trong 

hầm 
Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số lượng công trình chiếu 

sáng được lắp đặt 
 

9.10 
Công trình 
thoát nước 

Có / Không 
  Chữ Công trình thoát nước trong 

hầm 
Có 
Không 

: Có 
: Không 
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9.11 

Thiết bị kiểm 
soát chiều cao 
phương tiện 
vv... 

Có / Không 

  Chữ Lắp đặt thiết bị kiểm soát 
chiều cao phương tiện 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

9.12 
  
  
  
  

Chiều rộng 
  
  
  
  

Số làn No. Số Số làn trong hầm   

Lề đường 
m Số Chiều rộng lề đường trong 

hầm  
 

Phần đường xe 
chạy 

m Số Chiều rộng phần đường xe 
chạy trong hầm  

 

Vỉa hè m Số Chiều rộng vỉa hè trong hầm   

Dải phân cách / 
Dải an toàn giữa 

m Số Chiều rộng dải phân cách / 
Dải an toàn giữa trong hầm 

 

9.13 
  

Thông gió 
  

Biện pháp thông 
gió (Tự nhiên 
hoặc nhân tạo) 

  Chữ Biện pháp thông gió trong 
hầm  

Tự nhiên 
Nhân tạo 
Cả 2 
Khác 

: Tự nhiên 
: Nhân tạo 
: Cả 2 
: Khác 

Số lượng 
No. Số Số lượng công trình thông gió 

trong hầm  
 

9.14 
  
  
  
  
  
  
  
  

Công trình 
khẩn cấp trong 
hầm  
  
  
  
  
  
  
  
  

Thiết bị báo động 
(Có / Không) 

  Chữ Lắp đặt thiết bị báo động Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số thiết bị báo động   

Điện thoại khẩn 
cấp (SOS) (Có / 
Không) 

  Chữ Lắp đặt điện thoại khẩn cấp  Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số lượng điện thoại khẩn cấp 

được lắp đặt  
 

Nút bấm khẩn cấp 
(Có / Không) 

  Chữ Nút bấm khẩn cấp  Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số vị trí lắp đặt nút bấm khẩn 

cấp  
 

Thiết bị báo động 
hỏa hoạn (Có / 
Không) 

  Chữ Thiết bị báo động hỏa hoạn Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số lượng thiết bị báo hỏa hoạn 

được lắp đặt 
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Hệ thống báo cáo 
tự động (Có / 
Không) 

  Chữ Lắp đặt hệ thống báo cáo tự 
động cho mục đích khẩn cấp  

Có 
Không 

: Có 
: Không  
 

9.15 
  
  
  
  
  

Hệ thống báo 
động khẩn cấp 
  
  
  
  
  

Bảng báo động 
(Có / Không) 

  Chữ Lắp đặt bảng báo động khẩn 
cấp 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số bảng báo động   

Đèn nhấp nháy 
(Có / Không) 

  Chữ Lặp đặt đèn nhấp nháy cho 
trường hợp khẩn cấp  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số lượng đèn nhấp nháy   

Thiết bị phát âm 
thanh (Có / 
Không) 

  Chữ Lắp đặt thiết bị phát âm thanh 
(như còi) 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số lượng còi trong hầm   

9.16 
  
  
  
  
  

Công trình 
hướng dẫn  sơ 
tán 
  
  
  
  
  

Bảng hướng dẫn 
(Có / Không) 

  Chữ Bảng hướng dẫn sơ tán khẩn 
cấp 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số bảng hướng dẫn được lắp 

đặt  
 

Hệ thống hút khói 
(Có / Không) 

  Chữ Lắp đặt Hệ thống hút khói Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Lắp đặt hệ thống hút khói  

Đường sơ tán (Có 
/ Không) 

  Chữ Đường sơ tán Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số lượng đường sơ tán  

9.17 
  
  
  

Hệ thống 
chống cháy 
  
  
  

Vòi chữa cháy 
(Có / Không) 

  Chữ Cung cấp vòi chữa cháy Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số lượng vòi chữa cháy  

Bình dập lửa (Có 
/ Không) 

  Chữ Bình dập lửa  Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số lượng bình dập lửa  

9.18 
  
  

Các hệ thống 
khác 
  

Thiết bị liên lạc 
không dây (Có / 
Không) 

  Chữ Lắp đặt thiết bị liên lạc không 
dây 

Có 
Không 

: Có 
: Không 
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Số lượng 
  Số Số lượng thiết bị liên lạc 

không dây 
 

Hệ thống phát 
thanh (Có / 
Không) 

  Chữ Cung cấp dịch vụ phát thanh Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số dịch vụ phát thanh được 

lắp đặt 
 

Hệ thống micro 
(Có / Không) 

  Chữ Cung cấp hệ thống micro Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số lượng hệ thống micro  

được lắp đặt 
 

Thiết bị phun tia 
nước áp lực cao/ 
Máy phun nước 
(Có / Không) 

  Chữ Cung cấp máy phun nước  Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số máy phun nước   

Cung cấp điện 
khẩn cấp (Có / 
Không) 

  Chữ Cung cấp điện khẩn cấp Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng   Số Số trạm phát điện được lắp đặt  

Khu vực đỗ xe 
khẩn cấp (Có / 
Không) 

  Chữ Khu vực đỗ xe khẩn cấp Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số lượng khu vực đỗ xe khẩn 

cấp 
 

Khu vực đổi 
hướng xe (Có / 
Không) 

  Chữ Khu vực đổi hướng xe trong 
hầm  

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số lượng khu vực đổi hướng 

xe trong hầm 
 

9.19 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt công trình   

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt công trình  

Vòng đời Năm Số Vòng đời công trình  
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10 Cống (Cống hộp 
và cống bản) 
Cống bản có L < 
6m 

10.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

10.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Loại cống (Cống 
hộp hoặc cống 
thường) 

  Chữ Loại cống theo loại kết cấu  Cống bản 
Cống hộp 

: Cống bản 
: Cống hộp 

Đúc sẵn, đổ tại 
chỗ hoặc loại 
khác 

 Chữ Biện pháp xây dựng Đúc sẵn 
Đổ tại chỗ 
Kết hợp 
Loại khác 

: Đúc sẵn 
: Đổ tại chỗ 
: Kết hợp 
: Loại khác 

Loại kết cấu (Bê 
tông xi măng cốt 
thép, thép,…) 

  Chữ Type of structure by material 
used 

BTXMCT 
Thép Loại 
khác 

: BTXMCT 
: Thép 
: Loại khác 



Dự án Tăng cường Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

Phụ lục - 1                                                                                            A1-38          Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB 

TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

  Mặt cắt ngang 
cống (cống đơn, 
cống đôi, ví dụ 
như vách ngăn 
cống) 

  Chữ Mặt cắt ngang cống Đơn 
 
Đôi 

: Cống đơn (chung 
cho cả 2 làn) 
: Cống đôi (vách 
ngăn cống) 

Chiều dài m Số Chiều dài cống  

Số làn Số Số Số làn trong đoạn cống  

Chiều rộng phần 
đường xe chạy 

m Số Chiều rộng phần đường xe 
chạy trong đoạn cống 

 

Vỉa hè m Số Chiều rộng  vỉa hè trong cống  

Lề đường 
m Số Chiều rộng lề đường trong 

đoạn cống  
 

Dải phân cách 
m Số Chiều rộng dải phân cách 

trong đoạn cống 
 

Chiều cao tĩnh 
không 

m Số Chiều cao tĩnh không  trong 
trường hợp cống hộp 

 

Hộ lan (Có 
/Không) 

  Chữ Hộ lan Có 
Không 

: Có 
: Không 

Loại hộ lan 

  Chữ Loại hộ lan theo vật liệu xây 
dựng 

Thép 
BTXMCT 
Khác 

: Lan can thép 
: Lan can BTXMCT 
 
: Loại khác 

10.3 
  
  
  

Kết cấu trong 
dòng chảy 

Kết cấu phía 
thượng lưu 

  Chữ Loại kết cấu phía thượng lưu 
trong trường hợp cống bản 

BTXM 
 
Đá hộc 
 
Xếp đá 
Gạch 
 
Khác 

:Sân cống bằng 
BTXM 
:  Sân cống bằng đá hộc xây 
vữa xi măng 

: Xếp đá 
: Gạch xây vữa xi 
măng cát 
: Loại khác 

(Cống bản) 
  
  

Kết cấu phía hạ 
lưu 

  Chữ Kết cấu phía hạ lưu trong 
trường hợp cống bản 

BTXM 
 
Đá hộc 
 
Xếp đá 
Gạch 

:Sân cống bằng 
BTXM 
:  Sân cống bằng đá hộc xây 
vữa xi măng 

: Xếp đá 
: Gạch xây vữa xi 
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Khác 

măng cát 
: Loại khác 

Mực nước cao 
nhất 

m Số Mực nước cao nhất   

Loại suối 

  Chữ Loại suối qua lưu lượng dòng 
chảy 

TX 
 
KTX 
 
Mương 
Khác 

: Dòng chảy 
thường xuyên  
: Dòng chảy không 
thường xuyên 
: Mương 
: Loại khác 

10.4 

  

  

  

Mố và tường 
cánh 

  

  

  

Loại móng mố 

  Chữ Loại móng mố Bè 
Đơn 
Bậc 
Cọc 
Khác 

: Móng bè 
: Móng đơn 
: Móng bậc 
: Móng cọc 
: Loại khác 

Loại tường mố 

m Số Loại tường mố theo vật liệu 
xây dựng 

BTXMCT 
Khối xây đá 
Khối xây gạch 
Loại khác 

: BTXMCT 
: Khối xây đá 
: Khối xây gạch 
: Loại khác 

Loại móng tường 
cánh 

  Chữ Loại móng tường cánh Bè 
Đơn 
Bậc 
Cọc 
Khác 

: Móng bè 
: Móng đơn 
: Móng bậc 
: Móng cọc 
: Loại khác 

Loại tường cánh 

  Chữ Loại tường cánh theo vật liệu 
xây dựng 

BTXMCT 
Khối xây đá 
Khối xây gạch 
Loại khác 

: BTXMCT 
: Khối xây đá 
: Khối xây gạch 
: Loại khác 

10.5 
Lớp phủ trên 
cống 

Chiều dày 
m Số Chiều dày trung bình của lớp 

phủ trên cống 
 

10.6 

  

Mặt đường 

  
Loại 

  Chữ Loại vật liệu mặt đường trên 
cống  

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
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    EP 
Khác 

: Mặt đường đất 
: Khác 

chiều dày cm Số Chiều dày các lớp mặt đường   

Diện tích m2 Số Diện tích bề mặt đường  

10.7 

  

Đèn chiếu 
sáng 

  

Có / Không   Chữ Lắp đặt đèn chiếu sáng trong 
trường hợp cống hộp 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Số lượng 
  Số Số đèn chiếu sáng được lắp 

đặt 
 

10.8 Công trình 
thoát nước 

Công trình thoát 
nước 

 Chữ Công trình thoát nước trong 
cống hộp 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Loại cống thoát  Chữ Loại cống thoát theo vật liệu 
xây dựng 

BT 
Đất  
Gạch 
Khác 

: BTXM 
: Đất 
: Gạch xây vữa xi măng cát 
: Loại khác 

10.9 
  

Lịch sử sửa 
chữa 

  

Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Bản tóm tắt công tác sửa chữa  

10.10 
  
  

Giá trị tài sản 

  

  

Năm xây dựng NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng 
cống 

 

Chi phí xây dựng VND Số Chi phí xây dựng cống  

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời cống  

11 

  

  

  

Cống tròn 

  

  

  

11.1 

  

  

  

Thông tin 
chung 

  

  

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      
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Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

11.2 
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Loại sử dụng 
(thoát nước thải, 
thoát nước 
mặt,…) 

  Chữ Loại sử dụng cống tròn Thoát nước 
mặt đường 
Ống thoát 
nước 
Kênh tưới 
khác 

: Thoát nước mặt 
đường 
: Ống thoát nước 
: Kênh tưới 
: Loại khác 

Đường kính m Số Đường kính cống tròn  

Chiều dài m Số Chiều dài cống tròn  
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Loại kết cấu (bê 
tông đúc sẵn, đá 
hoặc gạch, các 
loại khác) 

  Chữ Loại cống tròn bằng loại vật 
liệu xây dựng 

RCC 
PVC 
Khác 

: Ống BTXMCT 
: Ống nhựa PVC  
: Loại khác 

11.3 
Lớp phủ trên 
cống 

Chiều dày 
cm Số Chiều dày lớp phủ trên cống  

11.4 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Bản tóm tắt công tác sửa chữa  

11.5 
  
  

Giá trị tài sản 
  
  

Năm xây dựng 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thành xây dựng 
cống tròn 

 

Chi phí xây dựng VND Số Chi phí xây dựng cống tròn  

Vòng đời Năm Số Vòng đời của cống tròn  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mái dốc  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      
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Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

12.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn 

trên hiện trường 
 

Phân loại mái dốc 
(đắp, đào) 

  Chữ Phân loại mái dốc theo loại 
xây dựng 

Đào 
Đắp 

: Đào (Phía sườn) 
: Đắp (Phía chân) 

Phạm vi theo dõi 
mở rộng mái dốc 

m Số Phạm vi (chiều rộng) của mái 
dốc được theo dõi  

 

Số bậc 
No. Số Số bậc mái dốc trong trường 

hợp mái dốc đánh bậc 
 

Chiều cao lớn 
nhất của mái dốc 
(chiều đứng) 

m Số Chiều cao lớn nhất của mái 
dốc 

 

Độ dốc/ góc dốc 
trung bình của 
mái 

% or Deg Số Độ dốc/ góc dốc trung bình 
của mái theo phương ngang 

 

Tình trạng cây 
xanh bề mặt (dày 
đặc, trung bình, 
không có gì) 

  Chữ Tình trạng cây xanh trên dốc Dày đặc 
TB 
Thưa thớt (Mỏng) 
Không có 
Khác 

: Dày đặc 
: Trung bình 
: Thưa thớt (Mỏng) 
: Không có 
: Loại khác 

Tình trạng bề mặt 
mái dốc (khô, 

  Chữ Tình trạng bề mặt mái dốc về 
độ ẩm 

Đáng kể 
 

: Độ ẩm cao (Xuất 
hiện rò rỉ) 
: Ẩm nhưng không 
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ướt) Có thể nhận 
ra 
Không 

bị rò 
: Khô 

Nguồn gây ẩm 
(nước mặt / nước 
mạch) 

  Chữ Nguồn gây ẩm  Nước mặt 
Nước ngầm 
Cả 2 
Không rõ 

: Nước mặt 
: Nước ngầm 
: Cả 2 
: Không rõ 

12.3 
  
  
  
  
  

Biện pháp đối 
phó 
  
  
  
  
  

Kiểu biện pháp 
đối phó 

  Chữ Kiểu biện pháp đối phó liên 
quan đến mục đích  

Đào và đắp 
Biện pháp sinh học 
Quản lý nc 
Gia cố mái dốc 
Công tác bảo vệ 
Khác 

: Đào và đắp 
: Biện pháp sinh 
học 
: Quản lý nước 
: Gia cố mái dốc 
: Công tác bảo vệ 
: Loại khác 

Loại kết cấu 

  Chữ Kiểu biện pháp đối phó liên 
quan đến loại kết cấu  

Tường BTXM 
Neo 
Neo vào đá 
Phun bê tông 
Gia cố xi măng 
Trồng cây cỏ 
Tường chắn 
Thoát nước bề mặt 
&lớp dưới 
Lưới 
Áp dụng địa kỹ 
thuật 
Khác 

: Tường BTXM 
: Neo 
: Neo vào đá 
: Phun bê tông 
: Gia cố xi măng 
: Trồng cây cỏ 
: Tường chắn 
: Thoát nước bề 
mặt và lớp dưới 
: Lưới 
: Áp dụng địa kỹ 
thuật 
: Loại khác 

Chiều dài 
m Số Chiều dài kết cấu biện pháp 

đối phó 
 

Chiều cao / Chiều 
dày 

m Số Chiều cao hoặc chiều dày biện 
pháp sửa chữa 

 

Chiều rộng 
m Số Chiều rộng / đường kính biện 

pháp sửa chữa  
 

Diện tích 
m2 Số Diện tích bề mặt biện pháp 

sửa chữa 
 

12.4 
  
  
  

Kết cấu thoát 
nước mái dốc 
(bề mặt) 
  

Kết cấu thoát 
nước (thoát nước 
từ bề mặt mái 
dốc) 

  Chữ Kết cấu thoát nước theo hình 
dạng  

Chữ nhật 
Thang 
Bán nguyệt 
Tam giác 

: Hình chữ nhật 
: Hình thang 
: Hình bán nguyệt 
: Hình tam giác 
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Khác : Loại khác 

Loại kết cấu (kín / 
hở) 

  Chữ Loại kết cấu thoát nước theo 
đặc điểm bề mặt (kín / hở) 

Hở 
Kín 

: Hở 
: Kín 

Loại kết cấu (theo 
vật liệu) 

  Chữ Loại kết cấu theo vật liệu xây 
dựng 

BTXM 
Đá hộc xây 
vữa XM 
Đất 
Khác 

: BTXM 
: Đá hộc xây vữa 
xi măng 
: Đất 
: Loại khác 

Chiều sâu 
m Số Chiều sâu thoát nước tại điểm 

trung tâm 
 

Chiều rộng 
m Số Chiều rộng trung bình kết cấu 

thoát nước 
 

Đường kính 
m Số Đường kính kết cấu thoát 

nước 
 

Diện tích 
m2 Số Diện tích mặt cắt ngang kết 

cấu thoát nước 
 

Chiều dài m Số Chiều dài  kết cấu thoát nước  

12.5 

  

  

Kết cấu thoát 
nước (thoát 
nước mạch) 

  

  

Kết cấu thoát 
nước (cho nước 
ngầm) 

  Chữ Loại kết cấu thoát nước theo 
hình dạng 

Chữ nhật 
Thang 
Bán nguyệt 
Tam giác 
Khác 

: Hình chữ nhật 
: Hình thang 
: Hình bán nguyệt 
: Hình tam giác 
: Loại khác 

Loại kết cấu (theo 
vật liệu) 

  Chữ Loại kết cấu thoát nước theo 
vật liệu xây dựng 

Ống nhựa PVC  
Ống XM 
Loại khác 

: Ống nhựa PVC  
: Ống xi măng 
: Loại khác 

Chiều sâu 
m Số Chiều sâu kết cấu thoát nước 

tại trung tâm  
 

Cỡ / Kích thước 
(Chiều rộng) 

m Số Kích thước (chiều rộng hoặc 
đường kính) kết cấu thoát 
nước 

 

Diện tích m2 Số Diện tích mặt cắt ngang kết 
cấu thoát nước 

 

Chiều dài m Số Chiều dài kết cấu thoát nước  
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12.6 

  

  

  

  

  

  

  

Thoát nước bề 
mặt đường 

  

  

  

  

  

  

  

Kết cấu thoát 
nước (cho nước 
bề mặt) 

  Chữ Loại kết cấu thoát nước theo 
hình dạng 

Chữ nhật 
Thang 
Bán nguyệt 
Tam giác 
Khác 

: Hình chữ nhật 
: Hình thang 
: Hình bán nguyệt 
: Hình tam giác 
: Loại khác 

Loại kết cấu (hở / 
kín) 

  Chữ Loại kết cấu thoát nước theo 
đặc điểm bề mặt (kín / hở) 

Hở 
Kín 

: Hở 
: Kín 

Loại kết cấu (theo 
vật liệu) 

  Chữ Loại kết cấu thoát nước theo 
vật liệu xây dựng 

BTXM 
Đá hộc xây 
vữa XM 
Đất 
Khác 

: BTXM 
: Đá hộc xây vữa 
xi măng 
: Đất 
: Loại khác 

Chiều dài m Số Chiều dài  kết cấu thoát nước  

Chiều sâu 
m Số Chiều sâu kết cấu thoát nước 

tại trung tâm 
 

Chiều rộng 
m Số Chiều rộng trung bình kết cấu 

thoát nước 
 

Đường kính 
m Số Đường kính của kết cấu thoát 

nước 
 

Diện tích 
m2 Số Diện tích mặt cắt ngang kết 

cấu thoát nước 
 

12.7 

  

  

Thiết bị theo 
dõi mái dốc 

  

  

Có /Không 
  Chữ Lắp đặt thiết bị theo dõi mái 

dốc 

 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Loại 

  Chữ Loại thiết bị theo dõi theo mục 
đích  

Bảng tăng mực 
nước ngầm 
Dịch chuyển mái 
dốc  
 
 
Cả 2 
Loại khác 

: Bảng tăng mực 
nước ngầm 
: Dịch chuyển 
mái dốc 
(Chậm 
&nhanh) 
: Cả 2 
: Loại khác 

Số lượng   Số Số thiết bị  

12.8 Lịch sử sửa Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  
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dữ liệu Định nghĩa MÃ 

  chữa 

  
Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Bản tóm tắt công tác sửa chữa  

12.9 

  

  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 

  

  

Năm lắp đặt NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt thiết bị  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt  thiết bị  

Vòng đời 

Năm Số Vòng đời của thiết bị được lắp 
đặt 

 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tường chắn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài 
m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    
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Tỉnh       

Thành phố 
     

13.2 
  
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, 
Điểm cuối ® Điểm đầu 
{Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
của tường chắn 

m Số Chiều dài thực tế của đoạn 
trên hiện trường 

 

Vị trí bố trí 
(Taluy dương / 
Taluy âm) 

  Chữ Phía xây dựng tường chắn sườn  
chân 

: Phía sườn  
: Phía chân 

Diện tích m2 Số Diện tích bề mặt tường chắn   

Chiều cao m Số Chiều cao tường chắn   

Dốc trước % độ Số Dốc trước của tường chắn  

Loại tường chắn 

  Chữ Loại tường chắn theo tên Trọng lực 
Bán trọng lực 
Công xon 
 
Trụ chống 
Neo 
Khung 
Khác 

: Tường trọng lực 
: Tường bán trọng lực 
: Tường chắn kiểu 
công xon 
: Tường có trụ chống 
: Tường có neo 
: Tường chắn khung 
: Loại khác 

Loại vật liệu 

  Chữ Loại tường chắn theo vật liệu BTXMCT 
BTXM 
Khối xây đá 
Khối xây gạch 
Khối xây đá khô 
Rọ đá 
Tường chắn gỗ 
Loại khác 

: BTXMCT 
: BTXM 
: Khối xây đá 
: Khối xây gạch 
: Khối xây đá khô 
: Rọ đá 
: Tường chắn gỗ 
: Loại khác 

Đúc sẵn hoặc đúc 
tại chỗ hoặc khác 

  Chữ Phương pháp xây dựng tường 
chắn  

Đúc sẵn 
 Đúc tại chỗ 
Kết hợp 
Loại khác 

: Đúc sẵn 
: Đúc tại chỗ 
: Kết hợp 
: Loại khác 

13.3 Lịch sử sửa Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

  chữa 
  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

13.4 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm hoàn thiện xây dựng tường 
chắn  

 

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí xây dựng tường chắn  

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời tường chắn   

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hàng rào bảo vệ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14.1 

  

  

  

  

Thông tin 
chung 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số. 
     

Tuyến nhánh số. 
     

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km,m    

Đến 
km,m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      



Dự án Tăng cường Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

Phụ lục - 1                                                                                            A1-50          Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB 

TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
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14.2 

  

  

  

  

  

  

Các đặc điểm 
chính 

  

  

  

  

  

  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn trên 

hiện trường 
 

Vị trí lắp đặt (bên 
đường hoặc dải 
phân cách 

  Chữ Vị trí lắp đặt Hàng rào bảo vệ Bên đường 
Rải phân 
cách  
Cả 2 

: Bên đường 
: Rải phân cách  
 
: Cả 2 

Loại hàng rào bảo 
vệ 

  Chữ Loại hàng rào xét về kết cấu Lan can 
Hàng rào bảo 
vệ 

: Lan can 
: Hàng rào bảo vệ 

Vật liệu 

  Chữ Vật liệu sản xuất hàng rào 
bảo vệ 

Ống thép 
Tấm mạ kẽm 
BTXMCT 
Ống thép và bê tông 
Lưới kim loại hàn 
Lưới dây thép 
Loại khác 

: Ống thép 
: Tấm mạ kẽm 
: BTXMCT 
: Ống thép và bê tông 
: Lưới kim loại hàn 
: Lưới dây thép 
: Loại khác 

Vật liệu phủ bề 
mặt (loại mạ kẽm, 
sơn, loại khác) 

  Chữ Vật liệu phủ bề mặt hàng rào 
bảo vệ (Mạ kẽm, sơn, etc.) 

Thường 
Kẽm 
Chống rỉ  
 
Loại khác 

: Sơn thường 
: Lớp mạ kẽm 
:  Sơn chống rỉ 
(khác mạ kẽm) 

: Loại khác 

Loại kết cấu của 
đoạn lắp đặt hàng 
rào bảo vệ (tên 
cầu vv....) 

  Chữ Loại kết cấu của đoạn lắp đặt 
hàng rào bảo vệ (như đoạn cầu, 
đoạn đường bình thường vv...) 

Đường 
Cầu 
Cống 
Hầm 
Loại khác 

: Đoạn đường 
: Cầu 
: Cống 
: Hầm 
: Loại khác 

Công trình được 
lắp đặt 

 Chữ Công trình chính được lắp 
đặt hàng rào bảo vệ 

PLGT 
 
PLGT&VH 
LGT&DPC 
 
Tất cả 
Khác 

: Phân làn giao thông (ngược & 
xuôi) 
: Phân làn giao thông và vỉa hè 
: Làn giao thông và dải phân 
cách 
: Tất cả mục trên 
: Loại khác

14.3 Lịch sử sửa Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  
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dữ liệu Định nghĩa MÃ 

  chữa 

  
Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

14.4 

  

  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 

Năm lắp đặt NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt hàng rào bảo vệ  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt hàng rào bảo vệ   

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời  hàng rào bảo vệ  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hệ thống chiếu 
sáng đường 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.1  

  

  

  

  

  

  

Thông tin 
chung 

  

  

  

  

  

  

  

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến 
km, m    

Vĩ độ 
     

Kinh độ 
     

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
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Tỉnh       

Thành phố      

15.2 
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn trên 

hiện trường 
 

Loại đèn đường 
(cho đường, hầm 
vv....) 

  Chữ Loại đèn đường theo vị trí lắp 
đặt 

Ven đường 
Dải phân cách 
Cả 2 

: Ven đường 
:Dải phân cách 

: Cả 2 

Loại cột đèn 

  Chữ Loại cột đèn theo vật liệu và 
hình dạng 

Thép 
BTXMCT 
Gỗ 
Loại khác 

: Thép 
: BTXMCT 
: Gỗ 
: Loại khác 

Số cột No. Số Số cột được lắp đặt trong đoạn  

Kiểu lắp đặt cột 
đèn 

  Chữ Kiểu lắp đặt cột đèn (Loại móng  
/ kiểu cố định) 

Bu lông  
 
Móng 
thường 
Khác 

: Bu lông với tấm 
kim loại 
: Móng thường 
 
: Loại khác 

Vật liệu phủ bề 
mặt (loại mạ kẽm, 
sơn, loại khác) 

  Chữ Vật liệu phủ bề mặt cột Thường 
Kẽm 
Chống rỉ 
 
Không phủ 
Khác 

: Sơn thường 
: Mạ kẽm 
: Sơn chống rỉ  (khác mạ 
kẽm) 

: Không phủ 
: Loại khác 

15.3 
  
  

Bóng đèn 
  
  

Loại 

  Chữ Loại bóng như đèn  LED, đnè 
huỳnh quang, vv...) 

Đèn LED 
Đèn huỳnh 
quang 
Đèn thường 
 Loại khác 

: Đèn LED 
: Đèn huỳnh quang 
 
: Đèn thường 
: Loại khác 

Kiểu   Chữ Kiểu số  

Số bóng trên mỗi 
cột đèn 

No. Số Số bóng trên mỗi cột đèn  
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15.4 
  

Hợp đồng cấp 
điện  
  

Loại hợp đồng   Chữ Bố trí cấp điện  

Tên trạm cấp điện   Chữ Tên trạm cấp điện  

15.5 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất work  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

15.6 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt đèn  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt đèn  

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời cột đèn  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biển báo đường 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.1  

Thông tin 
chung  

  

  

  

  

  

  

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Vị trí (cột KM) km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

16.2 Đặc điểm Loại hướng   Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm Ngược: : Cuối đến đầu 
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chính 
  
  
  
  

( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Loại lắp đặt các 
cột 

  Chữ Loại lắp đặt / cố định biển báo 
đường 

Bu 
lông 
thường 
Khác 

: Bu lông với tấm kim 
loại 
: Móng thường 
: Loại khác 

Loại cột  

  Chữ Loại cột về mặt hình dạng Ống  
Hộp 
BT 
Gỗ 
Khác 

: Cột thép ống 
: Cột thép hộp 
: Cột bê tông 
: Cột gỗ 
: Loại khác 

Chiều cao tĩnh 
không 

m Số Chiều cao tĩnh không giữa bề 
mặt đường và biển báo đường 

 

Loại vật liệu phủ 

m Số Vật liệu phủ biển báo đường Thường 
Kẽm 
Chống rỉ 
 
Không phủ 
Khác 

: Sơn thường 
: Mạ kẽm 
: Sơn chống rỉ  (khác mạ 
kẽm) 

: Không phủ 
: Loại khác 

16.3 
  
  
  
  
  
  

Biển báo tín 
hiệu 
  
  
  
  
  
  

Loại báo hiệu 

  Chữ Loại báo hiệu được viết TT tuyến  
 
TTATGT 
 
TTKC 
 
Khác 

: Thông tin về tuyến 
đường 
: Thông tin về an 
toàn giao thông 
: Thông tin về kết 
cấu đường 
: Loại khác 

Số hiệu biển báo 
(theo TCVN) 

 Chữ Số hiệu biển báo (theo TCVN)  

Vật liệu biển 

  Chữ Vật liệu xây dựng của biển báo 
đường  

KL 
HH 
 
Polyme 
Khác 

: Kim loại / Thép 
: Sắt tráng kẽm với khung gỗ 

: Polyme / Nhựa 
: Loại khác 

Kiểu cố định của 
biển 

  Chữ Kiểu cố định của biển (bằng bu 
lông, hàn, …) 

Hàn 
Bu lông 
Treo 

: Hàn 
: Bu lông 
: Treo 
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Khác : Loại khác 

16.4 
  
  
  
  
  

Bố cục hiển 
thị 
  
  
  
  
  

Hướng mũi tên 
  Chữ Mũi tên chỉ hướng các tuyến 

khác nhau  
 

Tên điểm đến  Chữ Hiển thị tên điểm đến  

Khoảng cách tới 
điểm đến 

  Chữ Hiển thị  khoảng cách tới điểm 
đến  

 

Khoảng cách tới 
nút giao tiếp theo 

  Chữ Hiển thị  khoảng cách tới nút 
giao tiếp theo 

 

Đơn vị khoảng 
cách 

  Chữ Hiển thị đơn vị khoảng cách  

Tuyến số.   Chữ Hiển thị tuyến số  

16.5 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

16.6 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt biển báo và cột  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt biển báo và cột   

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời biển báo và cột  

17 

  

  

  

  

  

Vạch sơn trên 
đường 

  

  

  

  

  

17.1  

  

  

  

Thông tin 
chung 

  

  

  

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    
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Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

17.2 
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn trên 

hiện trường 
 

Loại vạch sơn 
  Chữ Loại đường kẻ hoặc vạch sơn 

trên mặt đường 
Liên tục 
Vạch chấm  
Cả 2 

: Liên tục 
: Vạch chấm  
:Cả 2 

Vị trí vạch (trái, 
phải, giữa) 

  Chữ Vị trí vạch sơn trên mặt đường Đường giữa  
Dải phân 
cách  
Cả 2 

: Đường giữa  
: Dải phân cách  
: Cả 2 

Chiều rộng vạch 
cm Số Chiều rộng vạch sơn trên mặt 

đường 
 

Chiều dày vạch 
mm Số Chiều dày vạch sơn trên mặt 

đường 
 

Loại sơn 

  Chữ Loại sơn sử dụng cho sơn 
vạch đường 

Sơn quét 
Dẻo nhiệt 
Nhựa nguội 
Băng dán Polyme 
Sơn phản quang 
Loại khác 

: Sơn (Sơn quét) 
: Dẻo nhiệt 
: Nhựa nguội 
: Băng dán Polyme 
: Sơn phản quang 
: Loại khác 

Ngày sơn vạch 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Ngày sơn vạch  
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17.3 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thiết bị cân/đo xe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình của trạm 
cân (cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

18.2 
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Đối tượng phương 
tiện cần kiểm tra 
tải trọng 

  Chữ Tải trọng của phương tiện phải 
kiểm tra  

 

Giới hạn tải trọng 
trục lớn nhất 

Ton Số Tải trọng trục lớn nhất có thể 
được do tại trạm 
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Diện tích mặt 
bằng (Diện tích 
cho thiết bị) 

m2 Số Tông Diện tích mặt bằng cho 
trạm  cân / thiết bị  

 

Diện tích tòa nhà m2 Số Tổng diện tích tòa nhà  

Chủ đất   Chữ Chủ đất nơi trạm cân được đặt   

18.3 
  
  
  
  
  
  
  

Các đầu mục 
đo 
  
  
  
  
  
  
  

Thiết bị đo tổng 
trọng tải xe (Có / 
Không) 

  Số Số thiết bị đo tổng trọng tải xe 
được lắp đặt tại trạm 

 

Kiểu thiết bị 
  Số Số kiểu (số model) của thiết bị  Có 

Không 
: Có 
: Không 

Thiết bị đo tải 
trọng trục (Có / 
Không) 

  Số Số Thiết bị đo tải trọng trục 
được lắp đặt tại trạm  

 

Kiểu thiết bị 
  Số Số kiểu (số model) thiết bị Có 

Không 
: Có 
: Không 

Thiết bị đo chiều 
cao xe (Có / 
Không) 

  Số Số thiết bị đo chiều cao xe được 
lắp đặt tại trạm 

 

Kiểu thiết bị 
  Số Số kiểu (số model) thiết bị Có 

Không 
: Có 
: Không 

Thiết bị đo chiều 
dài xe (Có / 
Không) 

  Số Số Thiết bị đo chiều dài xe được 
lắp đặt tại trạm 

 

Kiểu thiết bị 
  Số Số kiểu (số model) thiết bị Có 

Không 
: Có 
: Không 

18.4 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Số Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

18.5 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Số Năm lắp đặt công trình  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt công trình  

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời công trình  
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19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kho bãi dự phòng 
vật tư đối phó với 
thiên tai 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình của kho 
bãi dự phòng (vị 
trí cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

19.2 
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Tên vị trí   Chữ Tên vị trí  lắp đặt kho bãi  

Diện tích mặt 
bằng 

m2 Số Tổng diện tích mặt bằng kho bãi  

Kích thước bên 
ngoài của kho bãi  

m Số Kích thước bên ngoài của kho 
bãi tại các khu vực có nhiều đơn 
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nguyên 

Chiều cao m Số Chiều cao của kho bãi  

Khả năng chứa   Chữ Khả năng chứa của kho bãi   

Số lượng   Số Số lượng kho bãi  

19.3 
  
  
  

Thiết bị 
  
  
  

Thiết bị / Loại vật 
liệu 

  Chữ Loại thiết bị và loại vật liệu 
trong kho 

 

Số thiết bị No. Số Số thiết bị ứng cứu  

Loại vật liệu   Chữ Loại vật liệu dự phòng  

Số lượng vật liệu 
No. Số Số lượng vật liệu dự phòng để 

ứng cứu 
 

19.4 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được xây 
dựng  
  

Năm xây dựng 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm xây dựng kho  

Chi phí xây dựng VND Số Chi phí xây dựng   

Vòng đời 

Năm Số Vòng đời Kho bãi và công trình 
đi kèm 

 

20 

  

  

  

  

  

Cây xanh 

  

  

  

  

  

20.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    
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Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

20.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn trên 

hiện trường 
 

Diện tích 
m2 Số Diện tích khu vực trồng cây 

xanh 
 

Cây cao 
  

Số lượng   Chữ Số lượng cây cao (H>…m)  

Loại   Chữ Loại cây phổ biến   

Cây có chiều 
cao trung bình 
  

Số lượng   Chữ Số lượng cây cao vừa (H>…m)  

Loại   Chữ Loại cây phổ biến  

Cây bụi 
  

Diện tích   Chữ Diện tích cây bụi  

Loại    Chữ Loại cây bụi phổ biến  

Thảm cỏ 
  

Diện tích 
  Chữ Diện tích Thảm cỏ 

 
 

Loại  

  Chữ Loại Thảm cỏ phổ biến  
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21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rào chắn ồn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.1 Thông tin 
chung Mã đường 

     

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

21.2 

  

Các đặc điểm 
chính 

  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế m Số Chiều dài thực tế của đoạn trên  
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    hiện trường 

Loại (vật liệu) 

  Chữ Loại Rào chắn ồn theo loại vật 
liệu 

 

Đất 
Bê tông 
Khối đá xây 
Khối gạch xây 
Kim loại 
Hợp kim 
Polyme 
Loại khác 

: Đất 
: Bê tông 
: Khối đá xây 
: Khối gạch xây 
: Kim loại 
: Hợp kim 
: Polyme 
: Loại khác 

Loại (Hình dạng)  Chữ Loại Rào chắn ồn theo hình 
dạng 

Đứng 
Đứng và cong 
Cong 
Đứng và xiên 
Loại khác 

: Đứng 
: Đứng và cong 
: Cong 
: Đứng và xiên 
: Loại khác 

Chiều cao tối đa m Số Chiều cao tối đa rào chắn ồn  

Chiều cao tối 
thiểu 

m Số Chiều cao tối thiểu rào chắn ồn  

Chiều dài mỗi 
đơn vị 

m Số Chiều dài mỗi đơn vị của rào 
chắn ồn  

 

21.3 

  

Lịch sử sửa 
chữa 

  

Năm sửa chữa NĂM Ngày Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

21.4 

  

  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 

  

  

Năm lắp đặt NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt rào chắn ồn  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt rào chắn ồn  

Vòng đời 

Năm Số Vòng đời rào chắn ồn   
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22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hàng rào chống 
chói 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

22.2 

  

  

  

Các đặc điểm 
chính 

  

  

  

  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn trên 

hiện trường 
 

Loại (Vật liệu) 

 Chữ Loại Hàng rào chống chói theo 
vật liệu 

Khối  
BTXMCT 
Khối BTXM 
Khối Polyme 
Khối hỗn hợp 
Loại khác 

: Khối  BTXMCT 
: BTXM 
Khối BTXM 
: Khối Polyme 
: Khối hỗn hợp 
: Loại khác 
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Loại (Hình dạng)  Chữ Loại Hàng rào chống chói theo 
hình dạng 

Đứng 
Đứng và cong 
Cong 
Đứng và xiên 
Loại khác 

: Đứng 
: Đứng và cong 
: Cong 
: Đứng và xiên 
: Loại khác 

Chiều cao tối đa m Số Chiều cao tối đa rào chống chói  

Chiều cao tối 
thiểu 

m Số Chiều cao tối thiểu rào chống 
chói 

 

Chiều dài mỗi 
đơn vị 

m Số Chiều dài mỗi đơn vị của rào 
chống chói 

 

22.3 

  

Lịch sử sửa 
chữa 

  

Năm sửa chữa NĂM Số Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

22.4 

  

  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 

  

  

Năm lắp đặt NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt rào chống chói  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt rào chống chói  

Vòng đời 

Năm Số Vòng đời hàng rào chống chói  

23 

  

  

  

Cột Km 

  

  

  

23.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      
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Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

23.2 
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế m Số Tổng chiều dài đoạn xem xét  

Loại 

 Chữ Loại cột Km theo loại vật liệu BTXMCT  
BTXM 
Khối xây đá 
Khối xây 
gạch 
Khối đá 
Khác 

: BTXMCT 
: BTXM 
: Khối xây đá trát vữa  
: Khối xây gạch trát 
vữa  
: Khối đá 
: Loại khác 

Cỡ cmXcm Số Cỡ cột  Km   

Khoảng cách lắp 
đặt 

m Số Khoảng cách lắp đặt cột Km  

Vị trí lắp đặt (Trái 
/ Phải) 

  Chữ Vị trí lắp đặt cột Km (tham 
chiếu lý trình tăng) 

Trái  
Phải 
Giữa 

: Trái  
: Phải 
: Giữa 

Tổng số 
No. Số Tổng số cột Km được lắp đặt 

trong đoạn  
 



Dự án Tăng cường Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

Phụ lục - 1                                                                                            A1-67          Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB 

TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.3 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Số Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

23.4 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Ngày Năm lắp đặt  cột  Km  

Chi phí lắp đặt  
VND Số Lắp đặt cột  Km  

Vòng đời 

Năm Số Vòng đời cột Km  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kiểm kê thiệt hại 
về đường 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24.1 

Thông tin 
chung 

  

  

  

  

  

  

  

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Từ (Cột Km) km, m    

Đến km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    
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Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      

24.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Chiều dài thực tế 
m Số Chiều dài thực tế của đoạn trên 

hiện trường 
 

Nguyên nhân thiệt 
hại (Lũ lụt, lở đất, 
lốc xoáy…) 

  Chữ Nguyên nhân thiệt hại Lũ lụt 
Lở đất 
Động đất 
Giông bão 
Bão lớn 
Loại khác 

: Lũ lụt 
: Lở đất 
: Động đất 
: Giông bão 
: Bão lớn 
: Loại khác 

Ngày xảy ra 
NĂM/T
HÁNG/
DD 

Ngày Ngày thiệt hại xảy ra  

Phía thiệt hại 
(Trái / Phải) 

  Chữ Phía đường xảy ra thiệt hại theo 
lý trình tăng 

Trái 
 Phải 
Cả hai 

: Trái 
: Phải 
: Cả hai 

Gián đoạn giao 
thông (Có/ 
Không) 

  Chữ Gián đoạn giao thông do thiệt 
hại 

Có 
Không 

: Có 
: Không 

Thời gian gián 
đoạn giao thông 
(Thời gian bắt 
đầu) 

  Số Thời gian bắt đầu gián đoạn 
giao thông do thiệt hại 

 

Thời gian gián   Số Thời gian kết thúc gián đoạn  
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đoạn giao thông 
(Thời gian kết 
thúc) 

giao thông do thiệt hại 

Khoảng thời gian 
gián đoạn giao 
thông 

min Số Khoảng thời gian gián đoạn 
giao thông 

 

Dự toán thiệt hại VND Số Dự toán thiệt hại  

Mô tả thiệt hại lớn   Chữ Mô tả sơ qua thiệt hại   

Bản tóm tắt sửa 
chữa tức thời (để 
đảm bảo giao 
thông vv....) 

  Chữ Bản tóm tắt sửa chữa tức thời để 
đảm bảo giao thông trong thời 
gian sớm nhất 

 

Khuyến nghị biện 
pháp lâu dài 

  Chữ 
Khuyến nghị biện pháp lâu dài 

 

Đường vòng (Có/ 
Không) 

  Chữ Đường vòng Có 
Không 

: Có 
: Không 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

Các đoạn đi trùng 
với đường đối 
ngoại 

  

  

  

  

  

  

  

25.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Thông tin 
chung 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mã đường      

Đơn vị quản lý      

Vĩ độ      

Kinh độ      

Chiều dài m    

Tỉnh       

Thành phố      

Số đoạn đường đi 
trùng 

  Số Số đoạn đường đi trùng trong 
đoạn cụ thể 

 

Tuyến số đã được 
chấp thuận cho 
mục đích quản lý 

  Chữ Tuyến số đã được chấp thuận 
cho mục đích quản lý đoạn đi 
trùng  
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25.2 
  
  
  
  
  
  

Thông tin về 
đường đi trùng 
- 1 
  
  
  
  
  
  

Tên đường   Chữ   

Tuyến số.   Chữ   

Tên tuyến     

Tuyến nhánh số.   Số   

Cấp đường   Số   

Lý trình tại điểm 
đầu (theo hệ 
thống lý trình của 
đường - 1) 

  Số   

Lý trình tại điểm 
cuối (theo hệ 
thống lý trình của 
đường - 1) 

  Số   

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

25.3 
  
  
  
  
  
  

Thông tin về 
đường đi trùng 
- 2 
  
  
  
  
  
  

Tên đường   Chữ   

Tuyến số.   Chữ   

Tên tuyến     

Tuyến nhánh số.   Số   

Cấp đường   Số   

Lý trình tại điểm 
đầu (theo hệ 
thống lý trình của 
đường - 2) 

  Số   

Lý trình tại điểm 
cuối (theo hệ 
thống lý trình của 
đường - 2) 

  Số   

Loại hướng 
( xuôi, ngược 

  Chữ  Ngược: 
Xuôi 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
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hoặc cả hai) Cả 2 
Đơn 

 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

25.4 Các ghi chú Các ghi chú   Chữ   

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Các công trình 
thoát nước ngầm 
(đường tràn, dòng 
chảy Si-phông) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26.1 Thông tin 
chung 

Mã đường      

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố      
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26.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Tên công trình 

  Chữ Tên công trình Đê 
Ống xi phông 
Đập tràn 
Loại khác 

: Đê 
: Ống xi phông 
: Đập tràn 
: Loại khác 

Tên sông, suối 
  Chữ Tên sông, suối nơi xây công 

trình  
 

Mực nước cao 
nhất 

m Số Mực nước cao nhất tại sông/ 
suối khi lũ về  

 

Mực nước thấp 
nhất 

m Số Mực nước thấp nhất tại sông/ 
suối khi lũ về 

 

Thời gian có lũ 
trung bình 

min Số Thời gian có lũ trung bình tại 
sông/ suối 

 

Chiều rộng m Số Chiều rộng công trình  

Chiều dài m Số Chiều dài công trình  

Số nhịp No. Số Số nhịp nếu có nhiều nhịp  

Chiều dài nhịp m Số Chiều dài nhịp  

26.3 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Số Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

26.4 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Số Năm lắp đặt công trình  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt công trình    

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời công trình   

27 Đường vượt sông 27.1 Thông tin Mã đường      



Dự án Tăng cường Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

Phụ lục - 1                                                                                            A1-73          Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB 

TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
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(Phà vv...) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

chung 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tên đường      

Tên tuyến     

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập 
nhật 

m    

Tỉnh       

Thành phố   364   

27.2 
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Phà 
  

Tên phà   Chữ Tên phà  

Loại phà   Chữ Loại phà theo kiểu vận hành  nhiên : Chạy bằng động cơ 
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liệu  
Điện 
Bằng 
tay 
Khác 

(bằng nhiên liệu) 
: Phà điện 
: Điều khiển bằng tay 
: Loại khác 

Tải trọng phà mXm Số Tải trọng phà cho phép lớn nhất   

Tên sông / kênh 
  Chữ Tên sông / kênh nơi xây dựng 

công trình 
 

Chiều rộng lớn 
nhất của sông 
(Mùa mưa) 

m Số Chiều rộng lớn nhất của sông/ 
kênh trong mùa mưa 

 

Chiều rộng nhỏ 
nhất của sông 
(Mùa khô) 

 m Số Chiều rộng nhỏ nhất của sông/ 
kênh trong mùa khô 

 

Mực nước cao 
nhất 

m Số Mực nước cao nhất trong mùa 
mưa 

 

Mực nước thấp 
nhất 

m Số Mực nước thấp nhất trong mùa 
khô 

 

Bến 
  
  
  
  

Loại bến 

  Chữ Loại bến theo vật liệu xây dựng KL 
Gỗ 
BTXMCT 
BT 
Khác 

: Loại kim loại 
: Gỗ 
: BTXMCT 
: Bê tông 
: Loại khác 

Chiều dài bến phà 
phía bờ trái 

m Số Chiều dài bến phà phía bờ trái 
sông (lý trình tăng dần) 

 

Chiều dài bến phà 
phía bờ phải 

m Số Chiều dài bến phà phía bờ phải 
sông 

 

Chiều rộng bến 
phà phía bờ trái 

m Số Chiều rộng bến phà phía bờ trái  

Chiều rộng bến 
phà phía bờ phải 

m Số Chiều rộng bến phà phía bờ phải  

  
  

Các công trình 
phụ trợ/ bổ sung 
khác (Phòng chờ 
của hành khách, 
ki ốt bán vé,…) 

  Chữ Các công trình phụ trợ/ bổ sung 
khác liên quan đến phà 
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Thời gian hoạt 
động 

HH~HH Chữ Thời gian hoạt động  

27.3 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Số Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

27.4 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 
đặt 
  
  

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Số Năm lắp đặt phà  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt  

Vòng đời 
Năm Số Vòng đời   

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cầu phao 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thông tin 
chung 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mã đường      

Tên đường      

Tuyến số.      

Tuyến nhánh số.      

Cấp đường      

Đơn vị quản lý      

Lý trình tại tim 
(cột KM) 

km, m    

Vĩ độ      

Kinh độ      

Thời điểm điều 
chỉnh cột Km 

NĂM    

Thời điểm cập m    
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nhật 

Tỉnh       

Thành phố      

28.2 
  
  
  
  
  
  
  

Các đặc điểm 
chính 
  
  
  
  
  
  
  

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 

Sông/kênh   Chữ Tên sông/ kênh  

Chiều rộng lớn 
nhất của sông 
(Mùa mưa) 

m Số Chiều rộng lớn nhất của sông 
trong mùa mưa 

 

Chiều rộng nhỏ 
nhất của sông 
(Mùa khô) 

m Số Chiều rộng nhỏ nhất của sông 
vào mùa khô 

 

Chiều dài của cầu 
phao 

m Số Chiều dài của cầu phao  

Chiều rộng của 
cầu phao 

m Số Chiều rộng của cầu phao  

Loại cầu phao 

  Chữ Loại cầu phao theo vật liệu Gỗ 
Gỗ 
&KL 
Khác 
 
HH 

: Bề mặt bằng gỗ 
: Tấm kim loại gỗ và tấm 
kim loại mỏng 
: Vật liệu có đọ chặt thấp 
khác 
: Hỗn hợp 

Tải trọng khai 
thác 

Ton Số Tải trọng khai thác lớn nhất  

28.3 
  

Lịch sử sửa 
chữa 
  

Năm sửa chữa NĂM Số Năm sửa chữa gần nhất  

Bản tóm tắt sửa 
chữa 

  Chữ Tóm tắt công tác sửa chữa  

28.4 
  
  

Giá trị tài sản 
của mỗi công 
trình được lắp 

Năm lắp đặt 
NĂM/T
HÁNG 

Số Năm lắp đặt Cầu phao  

Chi phí lắp đặt  VND Số Chi phí lắp đặt cầu phao  
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đặt  Vòng đời Năm Số Vòng đời của cầu phao  

29 

Dữ liệu tình trạng 
mặt đường 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thông tin 
chung 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mã đường 
  Chữ 

Mã đường theo Hệ thống tham 
chiếu của TCĐBVN 

 

Tên đường   Chữ Tên đường  

Tên tuyến   Chữ 
Tên tuyến được xác định bằng 
tỉnh đầu và tỉnh cuối của 1 đoạn 
đường 

 

Tuyến số.   Chữ TCĐBVN đánh số tuyến  

Tuyến nhánh số.   Chữ Đối với tuyến nhánh (nếu có)  

Cấp đường   Chữ 
Hệ thống phân loại của  
TCĐBVN 

 

Phạm vi quản lý   Chữ Cục QLĐB và Chi cục QLĐB   

Từ (cột Km) km, m Số Điểm bắt đầu lý trình đoạn   

Đến ( cột Km) km, m Số Điểm kết thúc lý trình đoạn   

Vĩ độ   Số 
Vĩ độ điểm đầu hoặc điểm cuối 
đo bằng GPS 

 

Kinh độ   Số 
Kinh độ điểm đầu hoặc điểm 
cuối đo bằng GPS 

 

Chiều dài m Số Chiều dài đoạn (Từ - Đến)  

Ngày điều chỉnh 
cột Km NĂM Ngày 

Ngày điều chỉnh cột Km đặc 
biệt là sau sửa chữa lớn hoặc 
xây dựng đường tránh  

 

Ngày cập nhật 
NĂM Ngày Ngày cập nhật CSDL 

 

Tỉnh 
  Chữ Tên tỉnh nơi đoạn đi qua 

 

Thành phố 
  Chữ Tên thành phố nơi đoạn đi qua 

 

29.2 Thông tin 
chung Dự án 
Đường bộ 

Loại hướng 
( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược: 
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 hướng 
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Chiều dài thực tế m  Số 
Chiều dài đoạn sửa chữa trên 
hiện trường 

 

Mã công tác sửa 
chữa 

  Chữ Mã Dự án công tác sửa chữa 
 

Tên dự án   Chữ Tên dự án  

Bộ phận sửa chữa 
trên mặt cắt ngang 

  Chữ 
Phạm vi sửa chữa trên mặt cắt 
ngang 

100 
75 
50 
25 

: Toàn bộ 
: ¾ mặt cắt ngang 
: ½ mặt cắt ngang 
: ¼ mặt cắt ngang 

Số làn sửa chữa   
Số (Số 
nguyên) 

Tổng số làn sửa chữa 
1 
2 
3 

Tổng chiều rộng 
làn sửa chữa 

  Số Tổng chiều rộng làn sửa chữa  

Ngày hoàn thiện 
sửa chữa 

NĂM/T
HÁNG 

Ngày Ngày hoàn thiện sửa chữa  

Thời gian thực 
hiện sửa chữa 

MM Ngày Thời gian thực hiện sửa chữa  

Tổng chi phí sửa 
chữa 

Mil VND Số 
Tổng chi phí yêu cầu cho công 
tác sửa chữa 

 

Tổng chi phí sửa 
chữa mặt đường 

Mil VND Số 
Tổng chi phí sửa chữa cho mặt 
đường 

 

Nguồn ngân sách   Chữ 
Nguồn ngân sách cho công tác 
sửa chữa 

 

29.3 Hiện trạng mặt 
đường trước 
khi sửa chữa 

Loại kết cấu mặt 
đường   Chữ 

Loại kết cấu mặt đường (cứng, 
mềm, hỗn hợp hoặc loại khác) 

Mềm 
Cứng 
ComP 
Others 

Mặt đường mềm 
Mặt đường cứng 
Mặt đường Composite 
Khác

Cường độ mặt 
đường đo                 
Bằng cần 
Benkelmen 

daN/cm2 Số 
Cường độ mặt đường đo                
Bằng cần Benkelmen 

 

Cường độ mặt 
đường đo                 

daN/cm2 Số 
Cường độ mặt đường đo                
Bằng tấm ép tĩnh 
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Bằng tấm ép tĩnh 

Cường độ mặt 
đường đo                 
bằng thiết bị quả 
rơi động FWD 

Mpa Số 
Cường độ mặt đường (mô đun 
đàn hồi)  đo bằng thiết bị quả 
rơi động FWD 

 

Dữ liệu 
thử 
nghiệm 
FWD  

D0 m Số 
Độ võng với khoảng cách 0cm 
từ tâm tải trọng 

 

D20 
m Số 

Độ võng với khoảng cách 20cm 
từ tâm tải trọng 

D150 
m Số 

Độ võng với khoảng cách 
150cm từ tâm tải trọng 

Cường độ nền 
đường                      
Bằng tấm ép tĩnh  

daN/cm2 Số 
Cường độ nền đường đo                
Bằng tấm ép tĩnh 

 

Cường độ nền 
đường                     
bằng thiết bị quả 
rơi động FWD 

Mpa Số 
Cường độ nền đường (mô đun 
đàn hồi)bằng thiết bị quả rơi 
động FWD 

 

Dữ liệu 
thử 
nghiệm 
FWD 

D0 m Số 
Độ võng với khoảng cách 0cm 
từ tâm tải trọng 

 

D20 
m Số 

Độ võng với khoảng cách 20cm 
từ tâm tải trọng 

D150 
m Số 

Độ võng với khoảng cách 
150cm từ tâm tải trọng 

Cường độ nền 
đường đo bằng thí 
nghiệm CBR           

% Số 
Cường độ nền đường đo bằng 
thí nghiệm CBR                             

 

Đặc tính bề mặt       
Hư hỏng mặt 

%, 
cm/m2 

Số 
Số 

Diện tích vết nứt tính theo tỉ lệ 
phần trăm trên tổng diện tích 
mặt đường BT nhựa/BT xi 
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đường (Vết nứt) măng 

Đặc tính bề mặt       
Hư hỏng mặt 
đường (vệt hằn 
bánh xe) 

mm Số 
vệt hằn bánh xe trên bề mặt 
(Trung bình hoặc lớn nhất) 

 

Đặc tính bề mặt       
Hư hỏng mặt 
đường (chỉ số 
IRI) 

m/km Số Chỉ số IRI 

 

Đặc tính bề mặt       
Độ nhám mặt 
đường (Biện pháp 
cụ thể) 

  Số 
Độ nhám là lực phát sinh khi 
lốp xe được ngăn bị trơn trượt 
trên bề mặt đường  

 

29.4 Biện pháp sửa 
chữa 

  

  

  

  

  

  

  

Lý do sửa chữa 
  Chữ Lý do sửa chữa 

 

Phân loại sửa 
chữa 

 Chữ 
Phân loại sửa chữa bằng phạm 
vi công tác sửa chữa 

BDTX 
Sửa chữa vừa 
Sửa chữa lớn 

Hình thức sửa 
chữa 

  Chữ 
Hình thức sửa chữa dựa trên 
phạm vi và biện pháp sửa chữa 

SBST 
DBST 
TBST 
BPM 
ASOL 
SOL 
CS 
GPR 
PR 
EBR 
Others 

: SBST-Láng nhựa 1 lớp 
: DBST-Láng nhựa 2 lớp 
: TBST-Láng nhựa 3 lớp 
: BPM-Đá dăm thấm nhập nhựa 
: ASOL- Thảm BT nhựa 
: Rep- Thảm kết cấu (Thay thế) 
: Trám vết nứt 
GPR- Sửa chữa mặt đường rải sỏi 
: PR- Loại sửa chữa vá mặt đường 
: EBR-Loại sửa chữa vỡ mép 
: Loại khác 

Loại mặt đường 
(cứng / mềm / nửa 
cứng) 

  Chữ 
Loại mặt đường theo loại kết 
cấu 

Mềm 
Cứng 
ComP 
Others 

Mặt đường mềm 
Mặt đường cứng 
Mặt đường Composite 
Khác

Loại mặt đường 
(Vật liệu: Atphan, 

  Chữ 
Pavement Type by Material 
Type Used in Repair Work 

AC 
AM 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
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nhựa vv…) BP 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: Mặt đường láng nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Chiều dày cắt mặt 
đường để xử lý 

cm Số 
Chiều dày đào mặt đường cho 
công tác sửa chữa 

 

Tầng móng (Lớp 
nền đường)              
Chiều dày 

cm Số Chiều dàyLớp nền đường 
 

Loại mặt đường   Chữ 
Vật liệu sử dụng cho lớp nền 
đường 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Loại chất kết dính 
(Nếu có) 

  Chữ Loại chất kết dính (Nếu có) 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia 
cố hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số 
Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử dụng 
trong lớp nền đường 

 

Hệ số đầm 
nén thực tế 

% Số Hệ số đầm nénlớp nền đường 
 

Tầng móng (Lớp 
móng dưới)             
Chiều dày 

cm Số Chiều dày lớp móng dưới 
 

Loại mặt đường   Chữ 
Loại vật liệu sử dụng trong Lớp 
móng dưới 

AC 
AM 
BPM 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Mặt đường láng nhựa 



Dự án Tăng cường Năng lực bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

Phụ lục - 1                                                                                            A1-82          Sổ tay hướng dẫn người dùng CSDLĐB 

TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Loại chất kết dính 
(Nếu có) 

  Chữ Loại chất kết dính (Nếu có) 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia 
cố hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số 
Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử dụng 
trong Lớp móng dưới 

 

Hệ số đầm nén 
thực tế 

% Số 
Hệ số đầm nén của lớp móng 
dưới 

 

Tầng móng (Lớp 
móng trên)               
Chiều dày 

cm Số Chiều dày của Lớp móng trên 
 

Loại mặt đường   Chữ 
Loại vật liệu sử dụng trong Lớp 
móng trên 

AC 
AM 
BP 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Mặt đường láng nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Loại chất kết dính 
(Nếu có) 

  Chữ Loại chất kết dính (Nếu có) 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia 
cố hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 
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Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số 
Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất dùng 
trong lớp móng trên 

 

Hệ số đầm nén 
thực tế 

% Số Hệ số đầm nén lớp móng trên 
 

Tầng mặt (Lớp 
mặt bên dưới)          
Chiều dày 

cm Số Chiều dày Lớp mặt bên dưới 
 

Loại mặt đường   Chữ 
Loại vật liệu sử dụng trong lớp 
mặt bên dưới 

AC 
AM 
BP 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Mặt đường láng nhựa 

: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Loại chất kết dính 
(Nếu có) 

  Chữ Loại chất kết dính (Nếu có) 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số 
Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất lớp mặt 
bên dưới  

 

Hệ số đầm nén 
thực tế 

% Số 
Hệ số đầm nén của lớp mặt bên 
dưới 

 

Tầng mặt (Lớp 
mặt trên)                 
Chiều dày 

cm Số Chiều dày Lớp mặt trên 
 

Loại mặt đường   Chữ 
Loại vật liệu sử dụng trong lớp 
mặt trên 

AC 
AM 
BP 
CC 
MP 
AP 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Mặt đường láng nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
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EP 
Khác 

: Mặt đường đất 
: Khác 

Loại chất kết dính 
(Nếu có) 

  Chữ Loại chất kết dính (Nếu có) 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia 
cố hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số 
Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất sử dụng 
trong lớp mặt trên 

 

Hệ số đầm nén 
thực tế 

% Số Hệ số đầm nén của lớp mặt trên 
 

Tầng mặt (Các 
lớp khác)                 
Chiều dày 

cm Số Chiều dày các lớp khác 
 

Loại mặt đường   Chữ 
Loại vật liệu sử dụng trong lớp 
khác 

AC 
AM 
BP 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
: Mặt đường láng nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Loại chất kết dính 
(Nếu có) 

  Chữ Loại chất kết dính (Nếu có) 

Xi măng 
 Vôi 
Nhũ tương 
Nhựa  
Tro bay  
Các chất gia cố 
hóa học 
Hỗn hợp 
Khác 

: Xi măng 
:Vôi 
: Nhũ tương  
: Nhựa 
: Tro bay 
: Các chất gia cố 
hóa học 
: Hỗn hợp 
: Khác 

Cỡ hạt cốt liệu 
lớn nhất 

mm Số 
Cỡ hạt cốt liệu lớn nhấtsử dụng 
trong lớp khác 

 

Hệ số đầm nén % Số Hệ số đầm nén của lớp khác  
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thực tế 

29.5 

Hiệu quả kỹ 
thuật đạt được 
sau khi sửa 
chữa 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cường độ mặt 
đường (bề mặt 
hoàn thiện) - 
Bằng cần 
Benkelmen  

daN/cm2 Số 
Cường độ mặt đường bằng cần 
Benkelmen sau khi hoàn thiện 
sửa chữa 

 

Cường độ mặt 
đường (bề mặt 
hoàn thiện) - 
Bằng tấm ép tĩnh 

daN/cm2 Số 
Cường độ mặt đường đo bằng 
tấm ép tĩnh sau khi hoàn thiện 
sửa chữa 

 

Cường độ mặt 
đường (mô đun 
đàn hồi)  - Bằng 
thiết bị quả rơi 
động FWD 

Mpa Số 

Cường độ mặt đường (mô đun 
đàn hồi) đo bằng thiết bị quả rơi 
động sau khi hoàn thiện sửa 
chữa  

 

Dữ liệu thử 
nghiệm FWD 
        D0 
        D20 
        D150 

   
Cường độ mặt đường đo bằng 
thiết bị quả rơi động sau khi 
hoàn thiện sửa chữa 

 

m Số 

D0: Độ võng khoảng cách bằng  
0 cm từ tâm tải trọng 
D20: Độ võng bằng 20cm từ 
tâm tải trọng 
D150: Độ võng bằng 150cm từ 
tâm tải trọng 

Đặc tính bề mặt 
(Độ bằng phẳng)     
xác định bằng 
thước 3m  

  Số 
Độ bằng phẳng  bề mặt đường 
đo bằng thước 3m 

 

Đặc tính bề mặt 
(Độ bằng phẳng)     
Chỉ tiêu IRI 

m/km Số 
Độ bằng phẳng  bề mặt đường 
đo theo chỉ số IRI 

 

Đặc tính bề mặt 
(cấu trúc bề mặt)     
Chiều sâu độ 

mm Số 
Cấu trúc bề mặt đã hoàn thiện 
sau công tác sửa chữa về chiều 
sâu độ nhám vĩ mô 
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nhám vĩ mô 

Đặc tính bề mặt 
(cấu trúc bề mặt)     
Độ nhám xác định 
bằng thiết bị Con 
lắc Anh 

  Số 
Cấu trúc bề mặt đã hoàn thiện 
sau công tác sửa chữa về chiều 
sâu độ nhám vĩ mô 

 

Chỉ tiêu khác    
Chỉ tiêu sử dụng để đo hiệu quả 
công tác kỹ thuật  

 

30 Dữ liệu tình trạng 
mặt đường 

 

30.1 Thông tin 
chung 

 

Mã đường   
  

 

Tên đường   
  

 

Tên tuyến  
  

 

Tuyến số.   
  

 

Tuyến nhánh số.   
  

 

Cấp đường   
  

 

Phạm vi quản lý   
  

 

Từ (cột Km) km, m 
  

 

Đến ( cột Km) km, m 
  

 

Vĩ độ   
  

 

Kinh độ   
  

 

Chiều dài 

 

m 
  

 

Ngày điều chỉnh NĂM    
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cột Km 

Ngày cập nhật m 
  

 

Tỉnh   
  

 

Thành phố   
  

 

30.2 Thông tin 
chính Loại hướng 

( xuôi, ngược 
hoặc cả hai) 

  Chữ làn xuôi và làn ngược (Điểm 
đầu ® Điểm cuối {Xuôi}, Điểm 
cuối ® Điểm đầu {Ngược}) 

Ngược:  
Xuôi 
Cả 2 
Đơn 

: Cuối đến đầu 
: Đầu đến cuối  
 : Cả 2 làn  
 :1 làn cho cả 2 
hướng 

Chiều dài thực tế   Số Chiều dài đoạn (Từ  - đến)  

Diện tích phân 
tích 

m2 Số 
Diện tích mặt đường dùng phân 
tích tình trạng mặt đường  

 

Số làn   
Số 
(Integer) 

Tổng số làn (1 làn tương đương 
xấp xỉ 3.75m) 

 

Loại kết cấu 
đường bộ 

 Chữ Vị trí kết cấu đường bộ   Cầu 
Nút giao đường 
Chỗ giao 
đường sắt 
Cống hộp 
Cống bản 
Cống tròn 
Hàng rào chăn 
Hầm 
Khác 

Cầu 
Nút giao đường 
Chỗ giao đường 
sắt 
Cống hộp 
Cống bản 
Cống tròn 
Hàng rào chăn 
Hầm 
Khác 

Loại giao cắt 
đường bộ 

  

Vị trí giao cắt đường 

Đèn tín hiệu 
Không đèn tìn 
hiệu 
3-nhánh 
4-nhánh 
5-nhánh 
Đường vòng 
Cầu vượt 
Cầu cạn 
Khác 

Đèn tín hiệu 
Không đèn tìn 
hiệu 
3-nhánh 
4-nhánh 
5-nhánh 
Đường vòng 
Cầu vượt 
Cầu cạn 
Khác 
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30.3 Dữ liệu tình 
trạng mặt 
đường 

Ngày khảo sát 
  Ngày 

Ngày khảo sát tiến hành thu 
thập dữ liệu tình trạng mặt 
đường 

 
 

Làn đường khảo 
sát   

Số (số 
nguyên) 

Số làn khảo sát thu thập dữ liệu 
tình trạng mặt đường 

 

Loại kết cấu mặt 
đường (BT xi 
măng, BTN, mặt 
đường nhựa, mặt 
đường cấp phối, 
mặt đường đất) 

  Chữ Loại kết cấu mặt đường 

AC 
AM 
APM 
CC 
MP 
AP 
EP 
Khác 

: BT nhựa 
: Đá dăm rải nhựa 
:  Đá dăm thấm nhập nhựa 
: BTXM 
: Mặt đường đá dăm 
: Mặt đường cấp phối 
: Mặt đường đất 
: Khác 

Tỉ lệ nứt 
% Số 

Tổng diện tích vết nứt/ vết vá 
tính theo tỉ lệ phần trăm tổng 
diện tích mặt đường cho BT 
nhựa  

 

Nứt mặt đường 

 
 % Số 

Diện tích vá tính theo tỉ lệ phần 
trăm trên tổng diện tích mặt 
đường BT nhựa 

 

Vá mặt đường 
%  Số 

Diện tích nứt tính theo tỉ lệ phần 
trăm trên tổng diện tích mặt 
đường BT nhựa 

 

Ổ gà 
 % Số   

Chỉ số nứt (cho 
BTXM)                   
Tổng 

cm/m2 Số 
Tổng chiều dài vết nứt/ vết vá 
tính theo chiều dài / diện tích 
cho BTXM 

 

Vết nứt  cm/m2 Số 
Tổng chiều dài vết nứt tính theo 
chiều dài/ diện tích cho XM  

 

Vá mặt đường cm/m2  Số 
Tổng chiều dài vết vá tính theo 
chiều dài / diện tích cho BTXM  

 

Ổ gà  cm/m2 Số   
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Chiều sâu vệt hằn 
lớn nhất mm Số 

Chiều sâu Vệt hằn bánh xe lớn 
nhất trong đoạn 

 

Chiều sâu vệt hằn 
trung bình mm Số 

Chiều sâu vệt hằn trung bình 
trong đoạn  

 

Chỉ số IRI 

 
mm/m Số 

Chỉ số IRI 
 

Vá % Số 

1 diện tích mặt đường được thay 
thế bằng vật liệu mới để sửa 
chữa mặt đường hiện tại. Dù xứ 
lý thế nào chăng nữa thì vết vá 
vẫn được xem là khiếm khuyết 
mặt đường 

 

Ổ gà No./km Số 
Lún nhỏ theo dạng hình chậu 
trên bề mặt đường qua lớp bề 
mặt xuống  tầng móng dưới 

 

Cấu tạo bề mặt mm Số Cấu tạo bề mặt (macro-texture)  

Vết nứt nhỏ % Số   

Vết nứt lớn (Vỡ 
mép) 

m2/km Số   

Khu vực rã mặt 
đường 

% Số 

Quá trình tiến triển của hiện 
tượng mất tính toàn khối của 
lớp mặt đường từ trên mặt 
xuống dưới do sự mất ổn định 
cảu các hạt cốt liệu  

 

30.4 Cường độ mặt 
đường/ cường 
độ kết cấu 

Độ nhám   Số 
Độ nhám là lực phát sinh khi 
lốp xe được ngăn bị trơn trượt 
trên bề mặt đường 

 

Cường độ mặt 
đường  - Bằng 
thiết bị quả rơi 
động FWD 

Mpa Số 
Cường độ mặt đường  - Bằng 
thiết bị quả rơi động FWD 

 

Ngày thí nghiệm Yy/mm Năm/tháng Năm và tháng tiến hành thí  
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

FWD nghiệm FWD 

Dữ liệu thí 
nghiệm FWD 

daN/cm2 Số 
Cường độ mặt đường  - Bằng 
cần Benkelmen 

 

D0 µm Số 
D0: độ võng tại điểm cách tâm 
tải trọng 0cm 

 

D20 µm Số 
D20: độ võng tại điểm cách tâm 
tải trọng 20cm 

 

D150 µm Số 
D150: độ võng tại điểm cách 
tâm tải trọng 150cm 

 

Cường độ mặt 
đường - Bằng tấm 
ép tĩnh 

daN/cm2 Số 
Cường độ mặt đường - Bằng 
tấm ép tĩnh 

 

31 Dữ liệu Lưu 
lượng giao thông 

31.1 Thông tin 
chung 

  

  

  

  

  

 

Tên đường 
    

Tuyến nhánh số.     

Đơn vị quản lý     

Cấp đường     

Trạm 
đếm số 

Tên   Tên của trạm đếm xe  

Km   Lý trình Km  

m   Lý trình m  

Vĩ độ     

Kinh 
độ 

    

Năm đếm xe     

31.2 Tổng lưu 
lượng giao 
thông 

 

24h AADT  
Tổng lưu lượng giao thông của 
hướng ngược, hướng xuôi và 
tổng cộng của 2 hướng 

 

31.3 Lưu lượng xe 
nặng 24h AADT  

Tổng lưu lượng xe tải nặng (xe 
tải hạng nhẹ, xe tải hạng trung 
(2 trục, 6 bánh), xe tải nặng (3 
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TT Loại dữ liệu  Mục Tiểu mục Đơn vị Định dạng 
dữ liệu Định nghĩa MÃ 

trục), xe tải nặng (>4 trục), xe 
khách lớn (>20 chỗ) của hướng 
ngược, hướng xuôi và cả hai 
hướng 

31.4 Lưu lượng 
giao thông 
theo chủng 
loại xe (Trung 
bình năm) 

 

Xe con 
    

Xe tải hạng nhẹ 
    

Xe tải hạng trung 
(2 trục 6 bánh)     

Xe tải hạng nặng 
(3 trục)     

Xe tải hạng nặng 
(hơn 4 trục)     

Xe khách nhỏ 
    

Xe khách lớn 
    

Máy kéo/ xe công 
nông     

Xem máy/ xe lam 
    

Xe đạp, xích lô 
    

Tổng cộng tất cả 
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PHỤ LỤC - 2 ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU VBMS 

Để quản lý dữ liệu cầu, phần mềm VBMS được chia thành 4 mô đun quản lý khác nhau nhằm 

quản lý thông tin theo yêu cầu và mục đích khác nhau. Các mô đun này bao gồm: 

 Mô đun kiểm kê 

 Mô đun kiểm tra cầu 

 Mô đun lập kế hoạch 

 Mô đun quản lý 

A2.1 MÔ ĐUN KIỂM KÊ 

Vì hệ thống VBMS được vận hành riêng rẽ, chỉ thông tin liên quan đến kiểm kê được đưa vào 

trong hệ thống CSDLĐB. Thông tin được lưu trong mô đun kiểm kê của hệ thống VBMS được 

nhập vào hệ thống CSDLĐB có sử dụng tệp hệ thống giao diện được xây dựng để tải thông tin 

từ hệ thống VBMS lên CSDLĐB. Các thông tin các mục dữ liệu kiểm kê căn cứ vào các thông 

tin được đoàn VBMS cung cấp nêu ở bảng sau đây.  

(1)  Thông tin đăng ký và thông tin quản lý 
TT Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn vị Nhận xét 
1 Cầu số Chữ   
2 Công việc số    
3 Tên cầu Chữ (Unicode)   
4 Tuyến số Số   
5 Trạm Số   
6 Tỉnh Số   
7 Huyện Số   
8 Kinh độ Số   
9 Vĩ độ Số   
10 Cao độ Số   
11 Loại tuyến Số   
12 Đối tượng cầu vượt qua Số   
13 Năm xây dựng Thời gian   
14 Cơ quan chủ quản Chuỗi ký tự   
15 Đơn vị quản lý  Số   
16 Công ty quản lý Chuỗi ký tự   

 

(2)  Thông tin chức năng và khai thác 
SN Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn vị Nhận xét 
1 Số làn trên cầu và dưới cầu    
2 Dòng xe    
3 Năm phân luồng     
4 Tải trọng thiết kế    
5 Biển tải trọng    
6 Dải phân cách giữa cầu    
7 Mái dốc    
8 Yêu cầu dẫn đường     
9 Dẫn đường phương dọc    
10 Dẫn đường phương ngang    
11 Tình trạng khai thác: đã mở, đã đóng, giới 

hạn tốc độ, tải trọng ….. 
   

12 Chức năng kiểm tra trong và dưới cầu    

 

(3)  Thông tin về loại kết cấu, thiết kế, xây dựng và vật liệu 
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TT Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn 
vị 

Nhận xét 

1 Loại kết cấu chính    
2 Loại nhịp dẫn    

 

(4)  Thông tin về nhịp và địa lý 
TT Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn 

vị 
Nhận xét 

1 Số nhịp chính     
2 Số nhịp dẫn    
3 Tĩnh không ngang (cho phép phương tiện lớn 

đi qua trong hoặc dưới cầu) 
   

4 Chiều dài nhịp dài nhất    
5 Tổng chiều dài các nhịp    
6 Tổng chiều dài cầu    
7 Chiều rộng làn cho người đi bộ    
8 Chiều rộng bản mặt cầu    
9 Chiều rộng bản mặt cầu có lớp phủ đá dăm     
10 Tĩnh không dọc tối thiểu    
11 Tĩnh không tối thiểu của nhịp (dọc, mã 

tuyến, chiều dài tĩnh không) 
   

12 Bố trí chung và đoạn    

 

(5)  Dữ liệu khảo sát 
TT Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn vị Nhận xét 
1 Sàn cầu    
2 Mặt cầu    
3 Dầm  /Dàn chính    
4 Hệ giằng chéo    
5 Khe co giãn    
6 Gối cầu    
7 Mố cầu    
8 Trụ    
9 Lan can    
10 Hệ thống thoát nước    
11 Đường dẫn    
12 Chống va đập với trụ, mố    
13 Dòng    

 

(6)  Dữ liệu đánh giá cầu 
TT Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn vị Nhận xét 
1 Thang đánh giá cầu, phương pháp đánh giá 

(phương pháp hệ số tải trọng, phương pháp 
ứng suất cho phép, phương pháp tải trọng và 
hệ số chịu tải , thí nghiệm thử tải, vv...) 

   

2 Tải trọng cho phép dựa trên kết quả đánh giá    

 

(7)  Dữ liệu tình trạng cầu 
TT Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn vị Nhận xét 
1 Đánh giá kết cấu    
2 Hình dạng sàn cầu    
3 Tĩnh không dưới cầu (dọc và ngang)    
4 Biển báo tải trọng    
5 Khuyến nghị giải pháp MRR    
6 Dự tính chi phí sửa chữa    
7 Thời gian giữa 2 lần sửa chữa định kỳ gần 

nhất 
   

8 Kiểm tra đặc biệt    
9 Thời gian kiểm tra đặc biệt    
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(8)  Dữ liệu về sửa chữa, tăng cường và thay thế 
TT Các mục dữ liệu Loại định dạng DL Đơn vị Nhận xét 
1 Thời gian    
2 Hạng mục    
3 Chi phí thực tế    
4 Chú ý    
5 Tệp đính kèm    
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PHỤ LỤC - 5 KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ DỮ LIỆU 

A5.1 BỐI CẢNH 

Chức năng kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu trong CSDL là chức năng chính để nhập và lưu dữ liệu 

đúng định dạng. Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu tăng độ tin cậy của dữ liệu và có thể sử dụng với 

độ tin cậy cao hơn trong công tác quản lý. Qua bài học kinh nghiệm từ RosyBASE, chức năng 

kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu được chú ý hơn trong khi thiết kế hệ thống CSDLĐB. 

A5.2 MỤC TIÊU 

Mục tiêu chức năng kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu được thể hiện dưới đây. 

 Kiểm tra tính hợp lệ mục dữ liệu trong khi nhập dữ liệu mới hoặc hiệu chỉnh/ cập nhật 

dữ liệu hiện có. 

 Tăng độ tin cậy CSDL. 

A5.3 CÁC HẠNG MỤC TÍNH HỢP LỆ ĐƯỢC KIỂM TRA 

Các hạng mục tính hợp lệ sau được kiểm tra trước khi lưu dữ liệu vào CSDL. 

A5.3.1 Đoạn đi trùng 

Do các đặc tính vật lý và đặc điểm kết cấu của đường và các công trình trên đường được bố trí 

trên từng đoạn khác nhau nên hầu như không thể chia các đoạn với khoảng cách bằng nhau. Do 

đó, tách riêng các đoạn dựa trên các đặc tính của đoạn, không kể đến chiều dài đoạn là phương 

thức hiệu quả và hợp lý nhất dưới góc độ thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu, giảm khối lượng 

công tác nhập liệu và tận dụng số liệu trong tương lai.  

A5.3.2 Dữ liệu trống 

Sự tồn tại của các dữ liệu trống trong CSDL có thể được xem như không có dữ liệu hoặc là dữ 

liệu được nhập chưa đúng vào CSDL. Do đó, trong nhiều trường hợp có sự nhầm lần về 2 

nguyên nhân này. Ví dụ, nếu để trống số liệu được hiểu là “không có dữ liệu” mặc dù có số liệu 

nhưng chỉ nhập không đúng, điều này gây ra hiểu nhầm thông tin và có thể ảnh hưởng theo 

nhiều cách khi dữ liệu được sử dụng để lập kế hoạch và quản lý.  

A5.3.3 Loại Định dạng Dữ liệu 

Trong chuyên ngành máy tính, sự khác nhau giữa số và chữ rất lớn và nhạy cảm mặc dù có thể 

cùng nghĩa. Nếu chữ được nhậpthay vì số hoặc ngược lại thì quy trình tính toán sẽ bị gián đoạn. 

Do đó, việc kiểm tra loại dữ liệu trước khi lưu vào CSDL rất quan trọng. Thông qua quá trình 

kiểm tra tính hợp lệ, cần kiểm tra để xác định xem dữ liệu được nhập dưới dạng số hay chữ. 

A5.3.4 Phạm vi dữ liệu 
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Một số chỉ số về tình trạng công trình và đường bộ được định nghĩa dựa trên công tác theo dõi 

chất lượng và đo trong phạm vicụ thể do đó sẽ là phạm vi dữ liệu cụ thể. Ngoài ra có khả năng 

cao chèn số liệu nhầm như việc gõ nhầm khi nhập liệu mặc dù đáp ứng các tiêu chí hợp lệ khác. 

Do đó, việc kiểm tra phạm vi dữ liệu của các hạng mục dữ liệu riêng biệt rất quan trọng và trong 

nhiều trường hợp đóng vai trò giúp lưu trữ trong cơ sở dữ liệu được chính xác và đáng tin cậy 

hơn. Ví dụ, giá trị IRI hiếm khi vượt quá 20 m/km. Nếu giá trị IRI bị nhập lỗi là 200 hoặc 0.02 

thì những giá trị này sẽ được hiểu là lỗi do những số này là những số bất thường hoặc nằm 

ngoài phạm vi xác định của IRI. 

A5.4 KIỂM TRA TÍNH  HỢP LỆ 

A5.4.1 Tiêu chí cài đặt 

Tiêu chí để kiểm tra tính hợp lệ sẽ được thiết lậpngay trong quá trình xây dựng hệ thốngchứ 

không phải trong quá trình nhập liệuvìcác nguyên nhân khác nhau như cán bộ nhập liệu có thể 

không quen thuộc với các tiêu chí cụ thể và sẽ tốn thời gian để thiết lập tiêu chí trong mọi lần 

nhập liệu. Các hạng mục dữ liệu không thích hợp cho việc kiểm tra tính hợp lệ được ghi là N/A. 

Ví dụ, chỉ một số ít hạng mục thích hợp cho các đoạn đi trùng và kiểm tra tính hợp lệ phạm vi 

dữ liệu trong khi kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu trống và loại định dạng dữ liệu có thể được áp 

dụng cho tất cả hạng mục dữ liệu.     

A5.4.2 Các điều kiện Kiểm tra tính hợp lệ 

1)  Đoạn đi trùng 

Đoạn trùng được kiểm tra qua ba thông số sau; 

 Tuyến số (A) 

 Tuyến Nhánh số (B) 

 Lý trình (Từ / Đến) (C) 

 Loại làn (D) 

Bốn (4) hạng mục trên được lựa chọn để kiểm tra đoạn đi trùng vì nếu bỏ bất cứ mục nào ởtrên, 

việc kiểm tra tính hợp lệ của đoạn đi trùng có thể không chính xác. Các điều kiện sau được đặt 

ra để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong kiểm tra đoạn đi trùng.   
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Tuyến số  
(A) 

Nhánh số 
 (B) 

Từ/ Đến  
(C) 

Loại Làn 
 (D) 

Kết quả 

AS BS CS DS Không hợp lệ 

   DD Hợp lệ 

  CD DS Hợp lệ 

   DD Hợp lệ 

 BD CS DS Hợp lệ 

   DD Hợp lệ 

  CD DS Hợp lệ 

   DD Hợp lệ 

Lưu ý: Ký hiệu “S” viết tắt của “giống nhau” và ký hiệu “D” viết tắt của “Khác nhau”.  

2) Dữ liệu trống 

Mỗi ô dành riêng cho từng mục dữ liệu. Do đó, kiểm tra để đánh giá 1 ô cụ thể có trống hay 

không được thực hiện và tình trạng được nêu trong như sau.  

 

Tiêu chuẩn Dữ liệu nhập Kết quả 
Không trống (nhập) Nhập Hợp lệ 

 Trống Không hợp lệ 

 

3) Loại Định dạng Dữ liệu 

Do các mục dữ liệu được xác định theo dạng số hoặc chữ (hoặc kết hợp hai loại), dữ liệu phải 

được nhập theo đúng định dạng. Do đó, loại định dạng dữ liệu (ví dụ số hoặc chữ) được kiểm 

tra cho từng mục dữ liệu. Nếu dữ liệu định dạng chữ được nhập trong ô định dạng số hoặc 

ngược lại, thì kết quả kiểm tra sẽ hiển thị dòng “Không hợp lệ”. Tương tự như vậy, nếu định 

dạng dữ liệu được nhập và định dạng dữ liệu quy định giống nhau, thì kết quả kiểm tra sẽ hiển 

thị dòng “Hợp lệ”. 

 

Dữ liệu được nhập Tiêu chuẩn Kết quả 
Chữ Chữ Hợp lệ 

 Số Không hợp lệ 

Số Chữ  Không hợp lệ 

 Số Hợp lệ 

 

4) Phạm vi dữ liệu 

Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ nhằm kiểm tra phạm vi dữ liệu đối với các mục dữ liệu số màáp 

dụng được kiểm tra phạm vi dữ liệu. Giá trị dữ liệu sốnhập được kiểm tra với tiêu chí được đặt 

ra từ trước (ví dụ như phạm vi dữ liệu được xác định). Nếu dữ liệu được nhập nằm trong phạm 
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vi dữ liệu, thì kết quả kiểm tra tính hợp lệ sẽ hiển thị dòng “Hợp lệ” nếu không thì sẽ hiển thị 

dòng “Không hợp lệ”. 

Tiêu chuẩn Dữ liệu nhập Kết quả 
Phạm vi xác định Trong phạm vi xác định Hợp lệ 

 Ngoài phạm vi xác định  Không hợp lệ 

 

A5.5 HIỂN THỊ KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ 

Sau khi hoàn thiện kiểm tra tính hợp lệ cho các mục kiểm tra riêng biệt, các kết quả này được 

hiển thị theo kết quả các mục (riêng biệt) và tổng hợp kết quả kiểm tra tính hợp lệ (ví dụ xem 

xét các kết quả của tất cả bốn hạng mục kiểm tra tính hợp lệ). Dữ liệu sẽ không được lưu trong 

Bảng Pivot trừ khi tổng hợp kết quả tính hợp lệ đều thể hiện là “Hợp lệ”. 
Các Kết quả Kiểm tra tính hợp lệ Toàn bộ kết quả 

kiểm tra tính hợp lệ Đoạn đi trùng Dữ liệu trống Loại định dạng dữ 
liệu 

Phạm vi dữ liệu 

Hợp lệ Hợp lệ Hợp lệ Hợp lệ Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 

  Không Hợp lệ Hợp lệ Không Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 

 Không Hợp lệ Hợp lệ Hợp lệ Không Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 

  Không Hợp lệ Hợp lệ Không Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 

Không Hợp lệ Hợp lệ Hợp lệ Hợp lệ Không Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 

  Không Hợp lệ Hợp lệ Không Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 

 Không Hợp lệ Hợp lệ Hợp lệ Không Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 

  Không Hợp lệ Hợp lệ Không Hợp lệ 

   Không Hợp lệ Không Hợp lệ 
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